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LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững 

thì cần phải nhanh chóng đổi mới, đổi mới về quản lý tài chính là một trong 

những vấn đề hàng đầu và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh 

nghiệp. Bởi lẽ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả thì nhà quản 

lý cần phải nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của thị trường, xác định đúng nhu cầu 

về vốn, tìm kiếm huy động vốn để đáp ứng nhu cầu kịp thời, sử dụng hợp lý, đạt 

hiệu quả cao. Muốn vậy, doanh nghiệp cần nắm bắt các nhân tố ảnh hưởng, mức 

độ ảnh hưởng và xu hướng tác động của các nhân tố đến tình hình tài chính của 

doanh nghiệp. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở phân tích tài chính của 

doanh nghiệp. 

Việc thường xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản lý thấy 

rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra mặt mạnh, mặt yếu của 

doanh nghiệp mình nhằm làm căn cứ để hoạch định các phương án hành động, 

các chiến lược, chiến thuật phù hợp cho tương lai .Từ đó họ có thể ra những 

quyết định đúng đắn cho việc đầu tư và các hoạt động liên quan đến doanh 

nghiệp nhằm tạo điều kiện nâng cao tình hình tài chính của doanh ngiệp.    

Nhận thức được tầm quan trọng của tài chính và phân tích tài chính trong 

doanh nghiệp, qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà, 

em đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp cải thiện 

tình hình tài chính của công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà”. 

NỘI DUNG KHÓA LUẬN GỒM CÁC PHẦN SAU: 

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính doanh ngiệp 

Chương  2: Giới thiệu chung về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ 

phần Luyện thép Sông Đà. 

Chương  3: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Luyện 

thép Sông Đà. 

Chương  4: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần 

Luyện thép Sông Đà. 
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Tuy nhiên, thời gian thực tế không nhiều, kinh nghiệm và khả năng còn hạn chế 

nên bài viết này không tránh khỏi những sai sót, vì vậy em mong nhận được sự 

góp ý, chỉ bảo tận tình của quý thầy cô và quý công ty để bài báo cáo này được 

hoàn thiện hơn.  

Em xin chân thành cảm ơn! 

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2011 

Sinh viên 

 

 

Nguyễn Thị Mai 
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CHƢƠNG I:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH DOANH 

NGHIỆP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.1.TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI 

CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.1.1.Khái niệm về tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính doanh 

nghiệp 

* Khái niệm tài chính doanh nghiệp: Tài chính doanh nghiệp là quá trình tạo 

lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ phát sinh trong quá trình hoạt động của 

doanh nghiệp nhằm góp phần đạt tới các mục tiêu của doanh nghiệp. 

* Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp: Quản trị tài chính doanh 

nghiệp là việc lựa chọn và đưa ra các quyết định tài chính, tổ chức thực hiện 

những quyết định đó nhằm đạt được mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, đó là 

tối đa hóa lợi nhuận, không ngừng làm tăng giá trị doanh nghiệp và khả năng 

cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Quản trị tài chính có mối quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp và giữ 

vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp. Hầu hết mọi quyết định 

quản trị khác đều dựa trên những kết luận rút ra từ những đánh giá về mặt tài 

chính trong hoạt động của doanh nghiệp. 

1.1.2. Bản chất tài chính doanh nghiệp  

Tài chính doanh nghiệp xét về bản chất là các mối quan hệ phân phối dưới 

hình thức giá trị gắn liền với sự tạo lập hoặc sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh 

nghiệp trong quá trình kinh doanh. 

Xét về hình thức, tài chính doanh nghiệp phản ánh sự vận động và chuyển 

hóa của các nguồn lực tài chính trong quá trình phân phối để tạo lập hoặc sử dụng 

các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp hợp thành các quan hệ tài chính của doanh 

nghiệp. 

Vì vậy, các hoạt động gắn liền với việc phân phối để tạo lập và sử dụng các 

quỹ tiền tệ thuộc hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 
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1.1.3.Các quan hệ tài chính của doanh nghiệp  

 Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp: 

Xuất phát từ mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như 

những mối quan hệ về phân phối và phân phối lại dưới hình thức giá trị của cải 

vật chất sử dụng và sáng tạo ra ở doanh nghiệp. 

Quan hệ tài chính trong nội bộ doanh nghiệp: đó là những quan hệ về phân 

phối, điều hòa cơ cấu thành phần vốn kinh doanh, phân phối thu nhập giữa các 

thành viên trong nội bộ doanh nghiệp; các quan hệ về thanh toán hợp đồng lao 

động giữa chủ doanh nghiệp và công nhân viên chức. 

Các mối quan hệ này đều thông qua việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ ở 

doanh nghiệp như: vốn cố định, vốn lưu động, quỹ tiền lương, quỹ khấu hao, quỹ 

dự trữ tài chính… nhằm phục vụ cho các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước: 

Đây là mối quan hệ phát sinh khi doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với Nhà nước như nộp các khoản thuế, phí, lệ phí…vào ngân sách Nhà nước. 

Quan hệ này còn được biểu hiện thông qua việc Nhà nước cấp vốn cho doanh 

nghiệp hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp về kỹ thuật, cơ sở vật chất, đào tạo con 

người… 

 Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính: 

Quan hệ này được thể hiện thông qua việc doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn 

tài trợ. Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp có thể vay ngắn hạn để đáp ứng 

nhu cầu vốn ngắn hạn, có thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu để đáp ứng nhu cầu 

vốn của doanh nghiệp. Ngược lại doanh nghiệp phải trả lãi vay và vốn vay, trả lãi 

cổ phần cho các nhà tài trợ. Doanh nghiệp cũng có thể gửi tiền vào ngân hàng, 

đầu tư chứng khoán bằng số tiền tạm thời chưa sử dụng. 

 Quan hệ giữa doanh nghiệp với thị trường khác: 

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp còn có mối quan hệ chặt chẽ với 

các doanh nghiệp khác trên thị trường hàng hóa, dịch vụ, thị trường sức lao động. 

Đây là thị trường mà tại đó doanh nghiệp tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị, 

nhà xưởng,  tìm kiếm lao động… Điều quan trọng là thông qua thị trường, doanh 
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nghiệp có thể xác định nhu cầu hàng hóa, dịch vụ cần thiết để cung ứng. Trên cơ 

sở đó doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị 

nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường. 

1.1.4. Chức năng của tài chính doanh nghiệp 

 Tổ chức vốn và luân chuyển vốn: 

Một trong những điều kiện đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động thường 

xuyên, liên tục là phải có đầy đủ vốn để thỏa mãn các nhu cầu chi tiêu cần thiết 

cho quá trình sản xuất kinh doanh. Song, do sự vận động của vật tư, hàng hóa và 

tiền tệ thường không khớp nhau về thời gian nên giữa nhu cầu và khả năng về 

vốn tiến tệ thường không cân đối nhau. Vì vậy, đảm bảo đủ vốn cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh là vấn đề quan trọng, đòi hỏi phải tổ chức vốn. 

Thực hiện tốt chức năng tổ chức của tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa quan 

trọng đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tức là dùng một số vốn ít nhằm 

đạt được hiệu quả cao nhất. 

 Phân phối thu nhập bằng tiền: 

Sau một thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có được thu 

nhập bằng tiền. Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên 

tục cần thiết phải phân phối số thu nhập này. 

Thực chất đó là quá trình hình thành các khoản thu nhập bằng tiền, bù đắp 

chi phí (chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất lưu thông…) phân phối tích 

lũy tiền tệ đạt được thông qua sự vận động và sử dụng các quỹ tiền tệ ở doanh 

nghiệp. Việc thực hiện tốt chức năng này có ý nghĩa quan trọng: 

- Đảm bảo bù đắp những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa đã 

tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn cho quá trình 

kinh doanh liên tục. 

- Phát huy được vai trò của đòn bẩy tài chính doanh nghiệp. Kết hợp đúng 

đắn giữa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên, thúc đầy 

doanh nghiệp và công nhân viên quan tâm đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

 Giám đốc (kiểm tra): 

Tổ chức vốn, phân phối thu nhập và tích lũy tiền tệ đòi hỏi phải có sự giám 
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đốc, kiểm tra. 

Giám đốc của tài chính doanh nghiệp là loại giám đốc toàn diện, thường 

xuyên và có hiệu quả cao, không những giúp doanh nghiệp thấy rõ tiến trình hoạt 

động của doanh nghiệp mà còn giúp thấy rõ hiệu quả kinh tế do những hoạt động 

đó mang lại. Bởi vì hầu hết các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đều được thể 

hiện qua các chỉ tiêu tiền tệ. Từ đó, thông qua tình hình quản lý và sử dụng vốn, 

chi phí dịch vụ, các loại quỹ, các khoản tiền thu, thanh toán với cán bộ công nhân 

với các đơn vị kinh tế khác, với Nhà nước… mà phát hiện chỗ mạnh, chỗ yếu từ 

đó có biện pháp tác động thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến các hoạt động tổ chức 

quản lý kinh doanh sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

Ba chức năng của tài chính doanh nghiệp có mối quan hệ hữu cơ, không thể 

tách rời nhau. Thực hiện chức năng quản lý vốn và chức năng phân phối tiến 

hành đồng thời với chức năng giám đốc. Quá trình giám đốc, kiểm tra tiến hành 

tốt thì quá trình tổ chức phân phối vốn mới được thực hiện tốt. Ngược lại, việc tổ 

chức vốn và phân phối tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng 

giám đốc. 

1.1.5. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp 

- Huy động và đảm bảo đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả. 

- Giám sát, kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.6.  Các nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị tài chính doanh nghiệp 

 Hình thức pháp lý của tổ chức doanh nghiệp: 

Những đặc điểm riêng về mặt pháp lý tổ chức doanh nghiệp giữa các doanh 

nghiệp có ảnh hưởng lớn đến quản trị tài chính doanh nghiệp như việc có tổ chức 

huy động vốn, sử dụng vốn kinh doanh và việc phân phối kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 



Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính 

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai – Lớp QT1102N  7 

 

Theo hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp hiện hành ở nước ta, hiện có 

các loại hình doanh nghiệp sau: 

- Doanh nghiệp Nhà nước 

- Công ty cổ phần 

- Doanh nghiệp tư nhân 

- Công ty hợp danh 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài 

 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh: 

- Ảnh hưởng của tình chất ngành kinh doanh: ảnh hưởng này thể hiện trong 

thành phần cơ cấu vốn kinh doanh, cũng như tỷ lệ thích ứng để hình thành và sử 

dụng chúng, do đó có ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn (vốn cố định và vốn 

lưu động) ảnh hưởng đến phương pháp đầu tư, thể thức thanh toán và chi trả. 

- Ảnh hưởng của tính thời vụ và chu kỳ sản xuất kinh doanh: tính thời vụ và 

chu kỳ sản xuất có ảnh hưởng đến nhu cầu vốn sử dụng và doanh thu tiêu thụ sản 

phẩm. 

 Môi trường kinh doanh: 

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng hoạt động trong một môi trường kinh 

doanh nhất định. 

Môi trường kinh doanh bao gồm tất cả những điều kiện bên ngoài ảnh 

hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. 

Môi trường kinh doanh gồm có: 

- Môi trường kinh tế 

- Môi trường pháp lý 

- Môi trường kỹ thuật công nghệ, môi trường thông tin 

- Môi trường hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế 

- Các môi trường đặc thù 

1.1.7. Các nội dung chủ yếu của quản trị tài chính doanh nghiệp  

- Tham gia đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh. 

- Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng cho 

hoạt động của doanh nghiệp. 
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- Tổ chức sử dụng hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu, 

chi, đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của 

doanh nghiệp 

- Đảm bảo kiểm tra, kiểm soát thường  xuyên đối với hoạt động của doanh 

nghiệp, thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp. 

- Thực hiện việc dự báo và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp. 

1.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP  

1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính 

Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương  pháp và các công 

cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin quản lý nhằm 

đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và 

chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của 

doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, 

quyết định quản lý phù hợp. 

Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích tài chính là đánh giá rủi ro 

phá sản tác động tới các doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh 

toán, đánh giá khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh 

lãi của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên 

cứu và đưa ra những dự đoán về kết quả hoạt động chung và mức doanh lợi nói 

riêng của doanh nghiệp trong tương  lai. Nói cách khác, phân tích tài chính là cơ 

sở để dự đoán tài chính – một trong các hướng  dự đoán doanh nghiệp. Phân tích 

tài chính có thể được ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau: với mục đích tác 

nghiệp (chuẩn bị các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc 

theo vị trí của nhà phân tích (trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp). 

1.2.2. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp  

Phân tích tài chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài 

chính doanh nghiệp. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự 

quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc loại hình sở hữu khác nhau đều 

bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh. 
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Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp 

như: chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan Nhà 

nước, người lao động… mỗi đối tượng lại quan tâm đến tình hình tài chính của 

doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. 

 Đối với người quản lý doanh nghiệp: 

Đối với người quản lý doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm 

kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục sẽ bị cạn kiệt 

các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không có khả 

năng thanh toán nợ cũng buộc phải ngừng hoạt động. 

Trên cơ sở phân tích tài chính mà nội dung chủ yếu là phân tích khả năng 

thanh toán, khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi, 

nhà quản lý có thể dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói 

riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó họ có thể đưa ra các quyết định 

đầu tư, tài trợ, phân chia lợi tức cổ phần và lập kế hoạch dự báo tài chính. 

 Đối với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp: 

Đối với các nhà đấu tư, mối quan tâm hàng đầu của họ là thời gian hoàn 

vốn, mức sinh lãi và sự rủi ro. Vì vậy, họ cần các thông tin về điều kiện tài chính, 

tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của các doanh 

nghiệp. 

 Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp: 

Nếu phân tích tài chính được các nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp thực 

hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh lời và tăng trưởng của doanh nghiệp 

thì phân tích tài chính lại được các ngân hàng và các nhà cung cấp tín dụng 

thương mại cho doanh nghiệp sử dụng nhằm xem xét khả năng trả nợ của doanh 

nghiệp. 

Vì vậy, họ chú ý đặc biệt đến số lượng  tiền và các tài sản khác có thể 

chuyến nhanh thành tiền, từ đó so sánh với nợ ngắn hạn để biết được khả năng 

thanh toán tức thời của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chủ ngân hàng và các nhà 

cho vay tín dụng cũng rất quan tâm tới số vốn của chủ sở hữu, bởi vì số vốn này 

là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp bị rủi ro. 
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 Đối với người lao động trong doanh nghiệp: 

Bên cạnh  các nhà đầu tư, nhà quản lý và các chủ nợ của doanh nghiệp, 

người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới các thông tin 

tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả hoạt động của 

doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương,  khoản thu nhập chính của 

người lao động. Ngoài ra trong một số doanh nghiệp, người lao động được tham 

gia góp vốn mua một lượng  cổ phẩn nhất định. Như  vậy, họ cũng là những 

người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm gắn với doanh nghiệp. 

 Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước: 

Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của Nhà 

nước  thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động 

kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng 

chính sách, chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá 

thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và khách hàng… 

Tóm lại, phân tích tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là phân tích các báo 

cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trưng thông qua một hệ thống các 

phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ các 

góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái quát, lại vừa xem xét 

một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra những điểm mạnh và 

điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để nhận biết, phán 

đoán, dự báo và đưa ra quyết định tài chính, quyết định tài trợ và đầu tư phù hợp. 

1.2.3. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nhiệm vụ của việc phân tích tài chính là 

việc cung cấp những thông tin chính xác về mọi mặt tài chính của doanh nghiệp, 

bao gồm: 

- Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các mặt đảm bảo vốn 

cho sản xuất kinh doanh, quản lý và phân phối vốn, tình hình nguồn vốn. 

- Đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại vốn trong quá trình kinh doanh và kết 

quả tài chính của hoạt động kinh doanh, tình hình thanh toán. 

- Tính toán và xác định mức độ có thể lượng hóa của các nhân tố ảnh hưởng 
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đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó đưa ra những biện pháp có hiệu 

quả để khắc phục những yếu kém và khai thác triệt để những năng lực tiềm tàng 

của doanh nghiệp để những năng lực tiềm tàng của doanh nghiệp để nâng cao 

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.2.4. Phƣơng pháp phân tích tài chính doanh nghiệp  

Phương pháp phân tích tài chính bao gồm một hệ thống các công cụ và biện 

pháp nhằm tiếp cận, nghiên cứu các sự kiện, hiện tượng, các mối quan hệ bên 

trong và bên ngoài, các luồng dịch chuyển và biến đổi tài chính, các chỉ tiêu tài 

chính tổng hợp và chi tiết, nhằm đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. 

Về lý thuyết có nhiều phương  pháp phân tích tài chính doanh nghiệp, nhưng 

trên thực tế người ta thường sử dụng các phương pháp: phương pháp so sánh, 

phương pháp tỷ lệ, phương pháp phân tích Dupont. 

 Phương pháp so sánh: 

 

Phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến nhất và là phương pháp chủ 

yếu trong phân tích tài chính để đánh giá kết quả, xác định vị trí và xu hướng 

biến đổi của chỉ tiêu phân tích. 

Có nhiều phương thức so sánh và sử dụng phương thức nào là tùy thuộc vào 

mục đích và yêu cầu của việc phân tích: 

- So sánh chỉ tiêu thực tế với các chỉ tiêu kế hoạch, dự kiến hoặc định mức. 

Đây là phương  thức quan trọng nhất để đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu kế 

hoạch, định mức và kiểm tra tính có căn cứ của nhiệm vụ kế hoạch được đề 

ra. 

- So sánh chỉ tiêu thực hiện giữa các kỳ trong năm và giữa các năm cho thấy 

sự biến đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

- So sánh các chỉ tiêu của doanh nghiệp với các chỉ tiêu tương ứng của 

doanh nghiệp cùng loại hoặc của doanh nghiệp cạnh tranh. 

- So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật của các phương án sản xuất kinh 

doanh khác nhau của doanh nghiệp. 

Để áp dụng phương pháp so sánh cần phải đảm bảo các điều kiện có thể so 
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sánh được của các chỉ tiêu: 

- Khi so sánh các chỉ tiêu số lượng phải thống nhất về mặt chất lượng. 

- Khi so sánh các chỉ tiêu chất lượng phải thống nhất về mặt số lượng. 

- Khi so sánh các chỉ tiêu tổng hợp, phức tạp phải thống nhất về nội dụng, 

cơ cấu của các chỉ tiêu: 

- Khi so sánh các chỉ tiêu hiện vật khác nhau phải tính ra các chỉ tiêu này 

bằng những đơn vị tính đổi nhất định. 

- Khi không so sánh được bằng các chỉ tiêu tuyệt đối thì có thể so sánh bằng 

các chỉ tiêu tương đối. Bởi vì, trong thực tế phân tích, có một số trường hợp, việc 

so sánh các chỉ tiêu tuyệt đối không thể thực hiện được hoặc không mang một ý 

nghĩa kinh tế nào cả, nhưng nếu so sánh bằng các chỉ tiêu tương đối thì hoàn toàn 

cho phép và phản ánh đầy đủ, đúng đắn hiện tượng nghiên cứu. 

Trong phân tích so sánh có thể sử dụng số bình quân, số tuyệt đối và số 

tương đối. 

- Số bình quân phản ánh mặt chung nhất của hiện tượng, bỏ qua sự phát 

triển không đồng đều của các bộ phận cấu thành hiện tượng đó, hay nói cách 

khác, số bình quân đã san bằng mọi chênh lệch về trị số của các chỉ tiêu…Số 

bình quân có thể biều thị dưới dạng số tuyệt đối hoặc dưới dạng tương đối (tỷ 

suất). Khi so sánh bằng số bình quân sẽ thấy mức độ đạt được  so với bình quân 

chung của tổng thể, của ngành, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật. 

- Phân tích bằng số tuyệt đối cho thấy rõ khối lượng, quy mô của hiện tượng 

kinh tế. Các số tuyệt đối được so sánh phải có cùng một nội dung phản ánh, cách 

tính toán xác định, phạm vi kết cấu và đơn vị đo lường. 

- Sử dụng số tương đối để so sánh có thể đánh giá được sự thay đổi kết cấu 

của hiện tượng kinh tế, đặc biệt có thể liên kết các chỉ tiêu không giống nhau để 

phân tích so sánh. Tuy nhiên số tương đối không phản ánh được thực chất bên 

trong cũng như quy mô của hiện tượng kinh tế. Vì vậy, trong nhiều trường hợp 

khi so sánh cần kết hợp đồng thời cả số tuyệt đối và số tương đối. 

 Phương pháp tỷ lệ: 

Ngày nay phương pháp tỷ lệ được sử dụng nhiều nhằm giúp cho việc khai 
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thác và sử dụng các số liệu được hiệu quả hơn thông qua việc phân tích một cách 

có hệ thống hàng loạt các tỉ lệ theo chuỗi thời gian liên tục hoặc gián đoạn. 

Phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỉ lệ của đại lượng tài 

chính trong các quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này yêu cầu phải 

xác định được các ngưỡng, các định mức để từ đó nhận xét và đánh giá tình hình 

tài chính của doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính của 

doanh nghiệp với các tỷ lệ tham chiếu. 

Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được  phân thành 

các nhóm chỉ tiêu đặc trưng phản ánh những nội dung cơ bản theo mục tiêu phân 

tích của doanh nghiệp. Nhìn chung có những nhóm chỉ tiêu cơ bản: 

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

- Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn 

- Chỉ tiêu về các chỉ số hoạt động 

- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

 Phương pháp phân tích Dupont: 

Công ty Dupont là công ty đầu tiên ở Mỹ sử dụng các mối quan hệ tương hỗ 

giữa các tỷ lệ tài chính chủ yếu để phân tích các tỷ số tài chính. Vì vậy, nó được 

gọi là phương pháp Dupont. Với phương pháp này, các nhà phân tích sẽ nhận biết 

được các nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng tốt, xấu trong hoạt động của doanh 

nghiệp. Bản chất của phương pháp này là tách một tỷ số tổng hợp phản ánh sức 

sinh lời của doanh nghiệp như thu nhập trên tài sản (ROA), thu nhập sau thuế 

trên vốn chủ sở hữu (ROE) thành tích số của chuỗi các tỷ số có mối quan hệ nhân 

quả với nhau. Điều đó cho phép phân tích ảnh hưởng của các tỷ số đối với các tỷ 

số tổng hợp. 

Phương pháp phân tích Dupont có ưu điểm lớn là giúp nhà phân tích phát 

hiện và tập trung vào các yếu điểm của doanh nghiệp. Nếu doanh lợi vốn chủ sở 

hữu của doanh nghiệp thấp hơn các doanh nghiệp khác trong cùng một ngành thì 

nhà phân tích có thể dựa vào hệ thống các chỉ tiêu theo phương pháp phân tích 

Dupont để tìm ra nguyên nhân chính xác. Ngoài việc được sử dụng để so sánh 

với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành, các chỉ tiêu đó có thể được dùng để 
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xác định xu hướng hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ, từ đó phát hiện 

ra những khó khăn doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải. Nhà phân tích nếu biết kết 

hợp phương pháp phân tích tỷ lệ và phương pháp phân tích Dupont sẽ góp phần 

nâng cao hiệu quả phân tích tài chính doanh nghiệp. 

1.2.5. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp  

Trong phân tích hoạt động tài chính, nhà phân tích cần thu thập và sử dụng 

rất nhiều nguồn thông tin từ trong và ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đánh giá 

một cách cơ bản tình hình tài chính của doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin kế 

toán trong nội bộ doanh nghiệp. Thông tin kế toán được phản ánh đầy đủ trong 

các báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo 

cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. 

Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài chính, kết quả 

sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính có hai loại là 

báo cáo bắt buộc và báo cáo không bắt buộc. 

Báo cáo tài chính bắt buộc là những báo cáo mà mọi doanh nghiệp đều phải 

lập, gửi đi theo quy định, không phân biệt hình thức sở hưũ, quy mô. Báo cáo tài 

chính bắt buộc bao gồm: 

 Mẫu số B01_ DN: Bảng cân đối kế toán 

 Mẫu số B02_ DN: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Mẫu số B09_DN: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính không bắt buộc là báo cáo không nhất thiết phải lập mà 

các doanh nghiệp tùy vào điều kiện, đặc điểm riêng của mình có thể lập hoặc 

không lập như: báo cáo lưu chuyển tiền tệ( mẫu số B03- DN). 

1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

1.3.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp  

 Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn  qua bảng cân đối kế toán 

* Khái niệm: 

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát 

toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại 
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một thời điểm xác định. 

* Nội dung của bảng cân đối kế toán 

Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần theo nguyên tắc cân đối: 

TỔNG TÀI SẢN = TỔNG NGUỒN VỐN 

Phần tài sản: phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp tại 

thời điểm lập báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại trong quá trình hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Phần tài sản được chia thành: 

- Tài sản ngắn hạn: phản ánh toàn bộ giá trị thuần của tất cả các tài sản ngắn 

hạn hiện có của doanh nghiệp. Đây là những tài sản có thời gian luân chuyển 

ngắn, thường là dưới hoặc bằng 1 năm hoặc 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

- Tài sản dài hạn: phản ánh giá trị thuần của toàn bộ tài sản có thời gian thu hồi 

trên 

1 năm hay 1 chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. 

Xét về mặt pháp lý: phần tài sản thể hiện số tiềm lực mà doanh nghiệp có 

quyền quản lý, sử dụng lâu dài gắn với mục đích thu được các khoản lợi trong 

tương lai. 

Xét về mặt kinh tế: số liệu các chỉ tiêu trong báo cáo phần tài sản thể hiện 

giá trị của các loại vốn doanh nghiệp hiện có đến thời điểm lập báo cáo. Căn cứ 

vào nguồn số liệu này cho phép đánh giá quy mô, kết cấu đầu tư vốn, năng lực và 

trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp. Từ đó, giúp cho doanh nghiệp xây dựng 

được một kết cấu vốn hợp lý nhất với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Phần  nguồn                 vốn: phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của doanh 

nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. 

Nguồn vốn được chia thành: 

- Nợ phải trả: phản ánh toàn bộ số nợ phải trả tại thời điểm lập báo cáo. Chỉ 

tiêu này thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các chủ nợ (nợ ngân sách, 

nợ ngân hàng, nợ người  bán, …) về các khoản phải nộp, phải trả hay các khoản 

mà doanh nghiệp chiếm dụng khác. 
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- Vốn chủ sở hữu: là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư góp vốn ban 

đầu và bổ sung thêm trong quá trình hoạt động kinh doanh. Số vốn chủ sở hữu 

doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán, vì vậy vốn chủ sở hữu không phải 

là một khoản nợ. 

Xét về mặt pháp lý: phần nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt vật 

chất của doanh nghiệp đối với các đối tượng cấp vốn (Nhà nước, ngân hàng, cổ 

đông, các bên liên doanh,…). Hay nói cách khác thì các chỉ tiêu bên phần nguồn 

vốn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp về tổng số vốn đã đăng ký kinh 

doanh, về số tài sản hình thành và trách nhiệm phải thanh toán các khoản nợ (với 

người lao động, nhà cung ứng, Nhà nước,…). 

Về mặt kinh tế: phần nguồn vốn thể hiện các nguồn hình thành tài sản hiện 

có, căn cứ vào đó có thể biết tỷ lệ, kết cấu của từng loại vốn đồng thời phần 

nguồn vốn cũng phản ánh được thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

* Tác dụng của phân tích bảng cân đối kế toán: 

- Cho biết một cách khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua 

các chỉ tiêu về tổng tài sản và tổng nguồn vốn. 

- Thấy được sự biến động của các loại tài sản trong doanh nghiệp: tài sản 

lưu động, tài sản cố định. 

- Khả năng thanh toán của doanh nghiệp qua các khoản phải thu và các 

khoản phải trả. 

- Cho biết cơ cấu vốn và phân bổ nguồn vốn trong doanh nghiệp. 

* Phân tích bảng cân đối kế toán: 

+ Xem xét cơ cấu và sự biến động của tổng tài sản cũng như từng loại tài 

sản thông qua việc tính toán tỉ trọng của từng loại, so sánh giữa số cuối kỳ và số 

đầu năm cả về số tuyệt đối và số tương đối. Qua đó thấy được sự biến động về 

quy mô tài sản và năng lực kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, cần tập trung 

vào một số loại tài sản quan trọng cụ thể: 

- Sự biến động tài sản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ảnh hưởng đến khả 

năng ứng phó đối với các khoản nợ đến hạn. 

- Sự ảnh hưởng của hàng tồn kho gây ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất 
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kinh doanh từ khâu dự trữ sản xuất đến khâu bán hàng. 

- Sự biến động của các khoản phải thu chịu ảnh hưởng của công việc thanh 

toán và chính sách tín dụng của doanh nghiệp đối với khách hàng. Điều đó ảnh 

hưởng đến việc quản lý và sử dụng vốn. 

- Sự biến động của tài sản cố định cho thấy quy mô và năng lực sản xuất 

hiện có của doanh nghiệp. 

Bảng 1.1: Bảng phân tích cơ cấu tài sản 

Chỉ tiêu 

Số cuối kỳ Số đầu kỳ Chênh lệch 

Số tiền 
Tỷ 

trọng 
Số tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tƣơng 

đối 

A.TÀI SẢN NGẮN HẠN       

I.Tiền và các khoản tương đương tiền       

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn       

III.Các khoản phải thu ngắn hạn       

IV.Hàng tồn kho       

V.Tài sản ngắn hạn khác       

B.TÀI SẢN DÀI HẠN       

I.Các khoản phải thu dài hạn       

II.Tài sản cố định       

III.Bất động sản đầu tư       

IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn       

V.Tài sản dài hạn khác       

TỔNG TÀI SẢN       

+ Xem xét phần nguồn vốn, tính toán tỷ trọng từng loại nguồn vốn chiếm 

trọng 

tổng số nguồn vốn, so sánh số tuyệt đối và số tương đối giữa cuối kỳ và đầu 

năm. Từ đó phân tích cơ cấu vốn đã hợp lý chưa, sự biến động có phù hợp với xu 

hướng phát triển của doanh nghiệp không hay có gây hậu quả gì, tiềm ẩn gì 

không tốt đối với tình hình tài chính doanh nghiệp hay không? Nếu nguồn vốn 

chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao trong tổng số nguồn vốn thì doanh nghiệp có đủ 
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khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập của doanh nghiệp đối 

với chủ nợ là cao. Ngược lại, nếu công nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng số 

nguồn vốn thì khả năng đảm bảo về mặt tài chính của doanh nghiệp sẽ thấp. 

Bảng 1.2: Bảng phân tích cơ cấu nguồn vốn 

Chỉ tiêu 

Số cuối kỳ Số đầu kỳ Chênh lệch 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng 

Số 

tuyệt 

đối 

Số 

tƣơng 

đối 

A.NỢ PHẢI TRẢ       

I.Nợ ngắn hạn       

II.Nợ dài hạn       

B.VỐN CHỦ SỞ HỮU       

I.Vốn chủ sở hữu       

II.Nguồn kinh phí và quỹ khác       

TỔNG NGUỒN VỐN       

 

+ Phân tích cân đối Tài sản – Nguồn vốn: 

Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng với 

người quản lý doanh nghiệp và các chủ thể khác quan tâm đến doanh nghiệp. 

Việc phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn cho biết được sự ổn định và an 

toàn trong tài trợ và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Để xem xét tài sản và nguồn 

vốn trong doanh nghiệp đã cân đối chưa, hợp lý chưa thì tiến hành lập bảng sau: 

Bảng 1.3 : Phân tích cân đối tài sản – nguồn vốn 

Tài Sản Nguồn Vốn 

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn Nợ ngắn hạn 

Nợ dài hạn 

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu 

- Cân đối giữa tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn với nợ ngắn hạn 
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 Nếu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn: Nợ ngắn 

hạn không đủ đầu tư cho tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. Phải huy động 

thêm nguồn tài trợ cho tài sản lưu động từ nguồn vốn thường xuyên ( Nợ ngắn 

hạn và nguồn vốn chủ sở hữu). Điều này đảm bảo sự ổn định, an toàn về mặt tài 

chính, toàn bộ nợ ngắn hạn đầu tư cho tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. Mặt 

khác nó còn thể hiện doanh nghiệp có khả năng đáp ứng nhu cầu hoàn trả khoản 

nợ ngắn hạn. 

 Nếu tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn: Thì một 

phần nợ ngắn hạn đã được đầu tư vào tài sản cố định 

 - Cân đối giữa tài sản cố định và đầu tư dài hạn với nguồn vốn thường 

xuyên (Nợ dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu) 

 Nếu tài sản cố định và đầu tư dài hạn lớn hơn nguồn vốn thường xuyên thì 

một phần tài sản cố định và đầu tư dài hạn được đầu tư bởi nguồn nợ ngắn hạn 

 Nếu tài sản cố định và đầu tư dài hạn nhỏ hơn vốn thường xuyên: Nợ dài 

hạn và một phần nguồn vốn chủ  sở hữu đã được đầu tư cho tài sản lưu động và 

đầu tư ngắn hạn. Điều này đảm bảo về mặt tài chính nhưng không đảm bảo tính 

hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp, gây ra lãng phí trong kinh doanh vì 

phải trả chi phí cao hơn so với khi sử dụng vốn ngắn hạn  

VLĐ ròng = Tài sản lưu động – Nợ phải trả ngắn hạn 

  Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

* Khái niệm:  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng 

hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong kỳ kế toán của 

doanh nghiệp chi tiết theo từng hoạt động sản xuất kinh doanh ( bán hàng và 

cung cấp dịch vụ; hoạt động tài chính) và hoạt động khác; tình hình thực hiện 

nghĩa vụ với Nhà nước về thuế và các khoản phải nộp khác. 

* Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trình bày những 

nội dung cơ bản sau: 

- Chi phí và doanh thu từng loại giao dịch và sự kiện: 

+ Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
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+ Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia… (hoạt động tài 

chính). 

- Chi phí, doanh thu từ việc trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ theo từng hoạt 

động trên. 

- Chi phí, thu nhập khác, trong đó trình bày cụ thể các khoản thu nhập bất 

thường. 

- Phản ánh chi phí – doanh thu, thu nhập – kết quả hoạt động kinh doanh sau 

mỗi kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung chủ yếu của phần này được chi tiết 

cho 3 hoạt động. 

+ Hoạt động kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

+ Hoạt động tài chính. 

+ Hoạt động khác. 

Các chỉ tiêu được báo cáo chi tiết theo số quý trước, quý này và lũy kế từ 

đầu năm. 

- Phản ánh trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước gồm 

các chỉ tiêu liên quan đến từng loại thuế và các khoản phải nộp khác (nếu có). 

Các chỉ tiêu trong phần này, số lũy kế từ đầu năm và số còn lại phải nộp đến cuối 

kỳ này. 

- Phản ánh chi tiết tình hình thuế GTGT: được khấu trừ, được hoàn lại, được 

giảm và thuế GTGT của hàng bán nội địa; phần này cũng được báo cáo chi tiết: 

số kỳ này và số lũy kế từ đầu năm. 

Kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng được xây dựng 

tương ứng với 3 nội dung trên: 

- Phần I: Lãi, lỗ 

- Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nướ 

- Phần III: Thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế 

GTGT 

được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa. 

* Tác dụng của việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh các chỉ tiêu về doanh thu, 



Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính 

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai – Lớp QT1102N  21 

 

lợi nhuận và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước của doanh 

nghiệp. Do đó, phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng cho ta đánh 

giá khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp, biết được trong kỳ doanh nghiệp 

kinh doanh có lãi hay bị lỗ, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vốn là bao nhiêu. 

Từ đó tính được tốc độ tăng trưởng của kỳ này so với kỳ trước và dự đoán tốc độ 

tăng trong tương lai. 

Ngoài ra, qua việc phân tích tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, 

ta biết được doanh nghiệp có nộp thuế đủ và đúng thời hạn không. Nếu số thuế 

còn phải nộp lớn chứng tỏ tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là 

không khả quan. 

Có thể nói, việc phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp ta 

có những nhận định sâu sắc và đầy đủ hơn về tình hình tài chính của doanh 

nghiệp. 

* Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể phân tích thông qua 

2 nội dụng cơ bản sau: 

- Một là, phân tích kết quả các loại hoạt động: 

Lợi nhuận từ các loại hoạt động của doanh nghiệp cần được phân tích và 

đánh giá khái quát giữa doanh thu, chi phí, kết quả của từng loại hoạt động. Từ 

đó, có nhận xét về tình hình doanh thu của từng loại hoạt động tương ứng với chi 

phí bỏ ra nhằm xác định kết quả của từng loại hoạt động trong tổng số các loại 

hoạt động của toàn doanh nghiệp. 

Bảng 1.4: Bảng phân tích kết cấu chi phí, doanh thu và lợi nhuận 
 

 

Chỉ tiêu 

Thu nhập Chi phí Lợi nhuận 

Số tiến % Số tiền % Số tiền % 

Hoạt động sản xuất kinh doanh       

Các hoạt động khác       

Cộng       
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- Hai là, phân tích kết quản sản xuất kinh doanh chính: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh kết quả hoạt động do 

chức năng kinh doanh đem lại trong từng thời kỳ hạch toán của doanh nghiệp, là 

cơ sở chủ yếu đánh giá, phân tích hiệu quả các mặt, các lĩnh vực hoạt động, phân 

tích nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nguyên nhân cơ bản đến kết quả 

chung của doanh nghiệp. Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh đúng đắn và 

chính xác sẽ là số liệu quan trọng để tính và kiểm tra số thuế doanh thu, thuế lợi 

tức mà doanh nghiệp phải nộp và sự kiểm tra, đánh giá của các cơ quan quản lý 

về chất lượng hoạt động của doanh nghiệp. 

Bảng 1.5: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 

 

Đầu 

năm 

 

Cuối 

năm 

Cuối năm so 
 

với đầu năm 

Theo quy mô 
 

chung 

Số tiền % 

Đầu 

năm 

(%) 

Cuối 

năm 

(%) 

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       

2.Các khoản giảm trừ doanh thu       

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ       

4.Giá vốn hàng bán       

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ       

6.Doanh thu hoạt động tài chính       

7.Chi phí tài chính       

 8.Chi phí bán hàng       

9.Chi phí quản lý doanh nghiệp       

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh       

11.Thu nhập khác       

12.Chi phí khác       

13.Lợi nhuận khác       

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế       

15.Chi phí thuế TNDN hiện hành       

16.Lợi nhuận sau thuế TNDN       
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1.3.2. Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trƣng của doanh nghiệp 

Trong phân tích tài chính, các tỷ lệ tài chính chủ yếu thường đuợc chia thành 

4 nhóm chính. Đó là: nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu về cơ 

cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư, nhóm chỉ tiêu hoạt động,  nhóm chỉ tiêu sinh 

lời. 

Các tỷ lệ tài chính cung cấp cho người phân tích khá đầy đủ các thông tin về 

từng vấn đề cụ thể liên quan tới tài chính doanh nghiệp. Nhiệm vụ của người 

phân tích là phải tìm hiểu mối liên hệ giữa các nhóm chỉ tiêu để từ đó đưa ra kết 

luận khái quát về toàn bộ tình hình tài chính doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá 

trình phân tích nên lưu ý rằng một tỷ lệ tài chính riêng rẽ thì tự nó không nói lên 

điều gì. Nó cần phải được  so sánh với tỷ lệ ở các năm khác nhau của chính 

doanh nghiệp đó và so sánh với tỷ lệ tương ứng của các doanh nghiệp hoạt động 

trong cùng ngành. 

Mỗi nhóm tỷ lệ trên bao gồm nhiều tỷ lệ và trong từng trường hợp các tỷ lệ 

được lựa chọn sẽ phụ thuộc vào bản chất, quy mô của hoạt động phân tích. 

Dưới đây, chúng ta sẽ lần lượt xem xét cả bốn nhóm tỷ lệ thường dùng để 

phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp. 

 Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để tài trợ cho các tài sản của 

mình các doanh nghiệp không chỉ dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu mà còn cần đến 

nguồn tài trợ khác là vay nợ. Việc vay nợ này được thực hiện với nhiều đối tượng 

và dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho dù là đối tượng nào đi chăng nữa thì để 

đi đến quyết định có cho doanh nghiệp vay nợ hay không thì họ đều quan tâm 

đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. 

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh mối quan hệ tài chính giữa 

các khoản phải có khả năng thanh toán trong kỳ với các khoản phải thanh toán 

trong kỳ. Việc phân tích các tỷ lệ về khả năng thanh toán không những giúp cho 

các chủ nợ giảm được rủi ro trong quan hệ tín dụng và bảo toàn được vốn của 
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mình mà còn giúp cho bản thân doanh nghiệp thấy đươc khả năng chi trả thực tế 

để từ đó có biện pháp kịp thời trong việc điều chỉnh các khoản mục tài sản cho 

hợp lý nhằm nâng cao khả năng thanh toán. 

 Hệ số thanh toán tổng quát ( Htq) 

Hệ số thanh toán tổng quát phản ánh mối quan hệ giữa tổng tài sản hiện nay 

của doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng với tổng số nợ. Nó cho biết năng lực 

thanh toán tổng thể của doanh nghiệp trong kinh doanh, cho biết 1 đồng đi vay có 

mấy đồng đảm bảo. 

 

               Tổng tài sản 

Khả năng thanh toán tổng quát =  

     Tổng nợ phải trả 

- Nếu Htq > 1 chứng tỏ tổng tài sản của doanh nghiệp đủ để thanh toán các 

khoản nợ hiện tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tài sản nào hiện có 

cũng sẵn sàng được dùng để trả nợ và cũng không phải khoản nợ nào cũng phải 

trả ngay. 

- Nếu Htq < 1 báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu bị 

mất toàn bộ, tổng tài sản hiện có không đủ trả số nợ mà doanh nghiệp phải thanh 

toán. 

 Hệ số thanh toán hiện thời ( Hht) 

Hệ số thanh toán hiện thời phản ánh mối quan hệ giữa tài sản ngắn hạn và các 

khoản nợ ngắn hạn. Nó thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản ngắn hạn với nợ 

ngắn hạn. Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải thanh toán trong kỳ, do đó doanh 

nghiệp phải dùng tài sản thực của mình để thanh toán bằng cách chuyển 

đổi một bộ phận tài sản thành tiền. 

        Tổng tài sản ngắn hạn 

Hệ số thanh toán hiện thời =  

     Tổng nợ ngắn hạn 

Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà hệ số này có giá trị khác nhau. Ngành 

nghề nào mà tài sản lưu động chiếm tỉ trọng lớn trong tổng số tài sản thì hệ số 
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này lớn và ngược lại. Tuy nhiên, khi hệ số này có giá trị quá cao thì có nghĩa là 

doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu động hay đơn giản là việc quản trị 

tài sản lưu động của doanh nghiệp không hiệu quả bởi có quá nhiều tiền mặt nhàn 

rỗi hay có quá nhiều nợ phải đòi… Do đó có thể làm giảm lợi nhuận của doanh 

nghiệp. 

 Khả năng thanh toán nhanh ( Hn ) 

Một tỷ lệ thanh toán chung cao chưa  phản ánh chính xác việc doanh nghiệp 

có thể đáp ứng nhanh chóng được các khoản nợ ngắn hạn trong thời gian ngắn 

với chi phí thấp hay không vì nó còn phụ thuộc vào tính thanh khoản của các 

khoản mục trong tài sản lưu động và kết cấu của các khoản mục này. Vì vậy, 

chúng ta cần phải xét đến hệ số thanh toán nhanh của doanh nghiệp. 

Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho 

Khả năng thanh toán nhanh =  

Tổng nợ ngắn hạn 

- Nếu Hn = 1: là hợp lý nhất vì như vậy doanh nghiệp vừa duy trì được khả 

năng 

thanh toán nhanh, vừa không mất đi những cơ hội do khả năng thanh toán 

nhanh mang lại. 

- Nếu Hn < 1: tình hình thanh toán công nợ của doanh nghiệp có thể gặp khó 

khăn. 

- Nếu Hn > 1: doanh nghiệp đang bị ứ đọng vốn, vòng quay vốn chậm làm 

giảm hiệu quả sử dụng vốn. 

 Hệ số thanh toán lãi vay: 

Lãi vay phải trả là một khoản chi phí cố định, nguồn để trả lãi vay là lợi 

nhuận gộp sau khi đã trừ đi chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng. So 

sánh giữa nguồn để trả lãi vay và lãi vay phải trả sẽ cho chúng ta thấy doanh 

nghiệp sẵn sàng trả tiền vay đến mức độ nào. 

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay ( EBIT) 

Hệ số thanh toán lãi vay =  

   Lãi vay phải trả trong kỳ 
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 Hệ số khoản phải thu so với khoản phải trả:  

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh nghiệp bị chiếm dụng so với các khoản đi 

chiếm dụng và được tính theo công thức sau: 

           Khoản phải thu 

Hệ số các khoản phải thu so với các khoản phải trả=  

  Khoản phải trả  

Nếu trị số của chỉ tiêu này lớn hơn 1, chứng tỏ số vốn của doanh nghiệp bị 

chiếm dụng lớn hơn số vốn mà doanh nghiệp đi chiếm dụng. Ngược lại, nếu trị số 

của chỉ tiêu này nhỏ hơn 1, chứng tỏ số vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng nhỏ hơn 

số vốn đi chiếm dụng. Thực tế cho thấy, số vốn đi chiếm dụng lớn hơn hay nhỏ 

hơn số vốn bị chiếm dụng đều phản ánh tình hình tài chính không lành mạnh. 

 Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn và tình hình đầu tư: 

Các chỉ tiêu này phản ánh mức độ ổn định và tự chủ tài chính cũng như 

khả năng sử dụng nợ vay của doanh nghiệp. Chúng được dùng để đo lường phần 

vốn góp của các chủ sở hữu doanh nghiệp so với phần tài trợ của các chủ nợ đối 

với doanh nghiệp. Nguồn gốc và sự cấu thành hai loại vốn này xác định khả năng 

thanh toán dài hạn của doanh nghiệp ở một mức độ đáng chủ ý. 

 Hệ số nợ (Hv): 

 Nợ phải trả 

Hệ số nợ  =  

( Hv)  Tổng nguồn vốn 

Hệ số này càng cao chứng tỏ khả năng độc lập của doanh nghiệp về mặt 

tài chính càng kém. 

 Hệ số vốn chủ sở hữu (Hc): 

Hệ số vốn chủ sở hữu là một chỉ tiêu tài chính đo lưường sự góp vốn chủ sở hữu 

trong tổng vốn hiện có của doanh nghiệp. 

Nguồn vốn chủ sở hữu 

Hệ số vốn chủ =  

       ( Hc)        Tổng nguồn vốn 

Hệ số vốn chủ cho thấy mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp đối với nguồn 
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vốn kinh doanh riêng có của mình. Hệ số vốn chủ sở hữu càng lớn chứng tỏ 

doanh nghiệp có nhiều vốn tự có, tính độc lập cao với chủ nợ. Do đó không bị 

ràng buộc hoặc chịu sức ép từ các khoản nợ này. 

 Tỷ suất đầu tư vào tài sản dài hạn 

Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn cho thấy số vốn tự có của doanh nghiệp dùng để 

trang bị tài sản dài hạn là bao nhiêu, phản ánh mối quan hệ giữa nguồn vốn chủ 

sở hữu với giá trị tài sản dài hạn: 

   Vốn chủ sở hữu 

Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn =  

                 Tài sản dài hạn 

Nếu tỷ suất này lớn hơn 1 chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng dùng vốn chủ 

sở hữu tự trang bị tài sản dài hạn cho doanh nghiệp mình.Ngược lại, nếu tỷ suất 

này nhỏ hơn 1 thì có nghĩa là một bộ phận của tài sản dài hạn được tài trợ bằng 

vốn vay và đặc biệt mạo hiểm là vốn vay ngắn hạn. 

 Tỷ suất đầu tư vào tài sản ngắn hạn 

    Tài sản ngắn hạn 

Tỷ suất đầu tư TSNH =  

        Tổng tài sản 

Tỷ suất đầu tư vào tài sản ngắn hạn là tỷ lệ giữa tài sản ngắn hạn với tổng tài sản 

của doanh nghiệp. 

 Nhóm chỉ số về hoạt động: 

Các chỉ số này dùng để đánh giá một cách khái quát hiệu quả sử dụng vốn, 

tài sản của doanh nghiệp bằng cách so sánh doanh thu với việc bỏ vốn vào kinh 

doanh dưới các loại tài sản khác nhau. 

 Số vòng quay hàng tồn kho: 

Vòng quay hàng tồn kho là quan hệ tỷ lệ giữa doanh thu bán hàng thuần (hoặc giá 

vốn hàng bán) với trị giá bình quân hàng tồn kho trong kỳ. Số vòng quay hàng 

tồn kho là số lần mà hàng hoá tồn kho bình quân lưu chuyển trong 

kỳ. Số vòng quay hàng tồn kho được xác định theo công thức sau: 

       Giá vốn hàng bán 

Số vòng quay hàng tồn kho =  

Trị giá hàng tồn kho bình quân 
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Số vòng quay hàng tồn kho càng cao thì việc kinh doanh được đánh giá 

càng tốt chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều khả năng giải phóng hàng tồn kho,tăng 

khả năng thanh toán. 

Từ việc xác định số vòng quay hàng tồn kho ta có thể tính được số ngày một 

vòng quay hàng tồn kho phản ánh số ngày trung bình của một vòng quay 

hàng tồn kho. 

        Số ngày trong kỳ 

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho =  

Số vòng quay hàng tồn kho
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 Vòng quay các khoản phải thu: 

Vòng quay các khoản phải thu phản ánh tốc độ chuyển đổi các khoản phải thu 

thành tiền mặt của doanh nghiệp nhanh hay chậm và được xác định như sau: 

Doanh thu thuần 

Vòng quay các khoản phải thu =  

Khoản phải thu bình quân 

Số vòng quay lớn chứng tỏ tốc độ thu hồi các khoản phải thu nhanh, đó là 

dấu hiệu tốt vì doanh nghiệp không phải đầu tư nhiều vào các khoản phải thu. 

 Kỳ thu tiền bình quân: 

Kỳ thu tiền bình quân phản ánh số ngày cần thiết để thu hồi được  các khoản 

phải thu (số ngày của 1 vòng quay các khoản phải thu). Vòng quay các 

khoản phải thu càng lớn thì kỳ thu tiền bình quân càng nhỏ và ngược lại. 

  360 ngày 

Kỳ thu tiền bình quân =  

 Vòng quay các khoản phải thu 

 

Vòng quay các khoản phải thu nói lên khả năng thu hồi vốn nhanh hay chậm 

trong quá trình thanh toán. Hệ số này trên nguyên tắc càng thấp càng tốt.Tuy 

nhiên, còn phải xem xét lại các mục tiêu và chính sách của doanh nghiệp như: 

mục tiêu mở rộng thị trường, chính sách tín dụng... 

 Vòng quay vốn lưu động: 

Doanh thu thuần 

Vòng quay vốn lưu động = 

   Vốn lưu động bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lưu động bình quân tham gia vào quá 

trình sản xuất kinh doanh thì tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Chỉ tiêu 

này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn lưu động càng cao. Muốn làm như 

vậy, thì cần phải rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ 

hàng hoá. 

 Hiêu suất sử dụng vốn cố định: 
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Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, vì thế hiệu quả sử 

dụng vốn cố định sẽ được thể hiện qua việc đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố 

định. 

      Doanh thu thuần 

Hiệu suất sử dụng vốn cố định =  

       Vốn cố định bình quân 

Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn cố định tham gia vào quá trình sản 

xuất kinh doanh tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu thuần. Hiệu suất càng 

cao chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn cố định có hiệu quả. 

 Vòng quay toàn bộ vốn: 

Vòng quay toàn bộ vốn phản ánh vốn của doanh nghiệp trong 1 kỳ quay 

được bao nhiêu vòng. 

 Doanh thu thuần 

Vòng quay toàn bộ vốn =  

Vốn sản xuất bình quân 

Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp thể hiện qua doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản doanh nghiệp đã đầu 

tư. Vòng quay càng lớn hiệu quả sử dụng vốn càng cao. 

 Nhóm chỉ tiêu sinh lời: 

Các chỉ tiêu sinh lời rất được các nhà quản trị tài chính quan tâm bởi vì 

chúng là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong một kỳ nhất định, đây là đáp số sau cùng của hiệu quả kinh doanh và còn là 

một luận cứ quan trọng để các nhà hoạch định đưa  ra quyết định tài chính trong 

tương lai. 

 Tỷ lệ doanh lợi doanh thu (ROS): 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ doanh lợi doanh thu (ROS) =  

Doanh thu thuần 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ một đồng doanh thu mà doanh nghiệp thực hiện 

được trong kỳ có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.



Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính 

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai – Lớp QT1102N  

 Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA): 

Tỷ lệ lợi nhuận ròng     Lợi nhuận sau thuế 

trên tổng tài sản (ROA)= 

           tài sản bình quân  

Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tổng tài sản đo lường khả năng sinh lời trên mỗi đồng 

tài sản của công ty. Sức sinh lời của tổng tài sản càng lớn thì hiệu quả sử dụng 

tài sản càng cao và ngược lại. 

Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE): 

Lợi nhuận sau thuế 

Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên VCSH ( ROE) = 

                 Vốn chủ sở hữu bình quân 

Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là tạo ra lợi nhuận ròng cho các chủ 

nhân của doanh nghiệp ấy. Tỷ suất doanh lợi vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu để đánh 

giá mục tiêu đó và cho biết một đồng vốn chủ sở hữu bình quân tham gia vào 

kinh doanh tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần. 

1.3.3. Phân tích phƣơng trình Dupont 

Đẳng thức Dupont: 

              LNST         LNST        Doanh thu   1  

ROE  =    =   x             x 

 Vốn CSH bình quân   Doanh thu        Tổng tài sản        1- Hv 

 Tổng tài sản 

ROE =    ROA x 

 Vốn chủ sở hữu 

Phương pháp phân tích Dupont giúp các nhà phân tích nhận biết được mối quan 

hệ tương hỗ giữa các chỉ số hoạt động trên phương diện chi phí và các chỉ số 

hiệu quả sử dụng vốn giúp các nhà phân tích đánh giá được mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố  tới lợi nhuận vốn chủ sở hữu. Từ đó có thể đưa ra phương pháp 

quản lý tối ưu nguồn lực tài chính của doanh nghiệp mình. 
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1.4. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI 

CHÍNH DOANH NGHIỆP.  

1.4.1 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 

 Khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định của doanh nghiệp  

Khai thác tạo lập nguồn vốn cố định  đáp ứng nhu cầu đầu tư TSCĐ là khâu 

đầu tiên trong quản trị vốn cố định của doanh nghiệp . Để định  hướng cho việc 

khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định đáp ứng nhu cầu đầu tư các doanh nghiệp  

cần phải xác định nhu cầu vốn đầu tư vào TSCĐ những năm trước mắt và lâu 

dài. Căn cứ vào dự án đầu tư TSCĐ đã được thẩm định để lựa chọn và khai thác 

các nguồn vốn đầu tư phù hợp. 

Trong khai thác và tạo lập nguồn vốn cố định, doanh nghiệp vừa phải chú ý 

đa dạng hóa các nguồn tài trợ, cân nhắc kỹ các ưu nhược điểm của từng nguồn 

vốn để lựa chọn cơ cấu các nguồn tài trợ vốn cố định hợp lý và có lợi  nhất cho 

doanh nghiệp. Đồng thời phải đảm bảo khả năng tự chủ của doanh nghiệp trong 

sản xuất 

kinh doanh, hạn chế rủi ro, phát huy tối đa những ưu nhược điểm của các 

nguồn vốn được huy động. 

 Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Để sử dụng có hiệu quả vốn cố định trong các hoạt động đầu tư dài hạn, 

doanh nghiệp  phải thực hiện đầy đủ các quy chế quản lý đầu tư và xây dựng từ 

khâu chuẩn bị, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư và quản lý thực hiện dự 

án đầu tư. Đồng thời phải luôn đảm bảo duy trì được giá trị thực vủa vốn cố định 

dể khi kết thúc một vòng tuần hoàn bằng số vốn này doanh nghiệp  có thể bù đắp 

hoặc mở rộng số vốn cố định mà doanh nghiệp  đã bỏ ra ban đầu để đầu tư, mua 

sắm TSCĐ tính theo thời giá hiện tại. 

 Phân cấp quản lý vốn cố định 

Đối với các thành phần kinh tế Nhà nước, do có sự phân biệt quyền sở hữu 

vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và quyền quản lý kinh doanh, do 

đó cần phải có sự phân cấp quản lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ 

động hơn trong sản xuất kinh doanh. 



Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính 

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai – Lớp QT1102N  

Đối với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, do không có sự 

phân biệt quyền sở hữu tài sản và quyền quản lý kinh doanh của doanh nghiệp , 

vì thé các doanh nghiệp được hoàn toàn chủ động trong việc quản lý, sử dụng có 

hiệu quả vốn cố định của mình theo các quy chế luật pháp quy định. 

1.4.2 Biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động 

 Quản trị tiền mặt 

Quy mô vốn tiền mặt là kết quả thực hiện nhiều quyết định kinh doanh 

trong các thời kỳ trước, song việc quản trị vốn tiền mặt không phải là công việc 

thụ động. Nhiệm vụ quản trị vốn tiền mặt do đó không phải chỉ đảm bảo cho 

doanh nghiệp có đầy đủ lượng vốn tiền mặt cần thiết để đáp ứng nhu cầu thanh 

toán mà quan trọng hơn là tối ưu hóa số vốn tiền mặt hiện có, giảm tối đa các rủi 

ro về lãi suất hoặc tỷ giá hối đoái và tối ưu hóa việc đi vay ngắn hạn hoặc đầu tư 

kiếm lời. 

Để quản trị vốn tiền mặt tốt, doanh nghiệp cần: 

- Xác định mức dự trữ vốn tiền mặt hợp lý 

- Dự đoán và quản lý các luồng nhập, xuất vốn tiền mặt (ngân quỹ) 

- Quản lý và sử dụng hiệu quả các khoản phải thu chi vốn tiền mặt. 

 Quản trị khoản phải  thu 

Để quản trị tốt các khoản phải thu, doanh nghiệp  cần thường xuyên theo 

dõi và đánh giá thực trạng các hoạt động thu hồi để từ đó đưa ra những phương 

pháp thu hồi hợp lý nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.  

 Quản trị hàng tồn kho 

Việc quản lý hàng tồn kho dự trữ tốt sẽ giúp doanh nghiệp không bị gián 

đoạn sản xuất, không bị thiếu sản phẩm hàng hóa để bán đồng thời lại sử dụng 

tiết kiệm và hợp lý  vốn lưu động. Để quản trị có hiệu quả hàng tồn  kho ta phải 

kiểm soát được các nhân tố ảnh hưởng đến hàng tồn kho của doanh nghiệp . 

Đối với mức tồn kho dự trữ nguyên vật liệu, thường phụ thuộc vào quy  mô 

sản xuất của doanh nghiệp , khả năng sẵn sàng cung ứng của thị trường, thời 

gian vận chuyển chúng từ nơi cung ứng đến doanh nghiệp . 
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Đối với mức tồn kho dự trữ của bán thành phẩm và sản phẩm dở dang, 

nhóm ảnh hưởng gồm: Đặc điểm và các yêu cầu kỹ thuật công nghệ trong quá 

trình chế tạo sản phẩm, độ dài thời gian và chu kỳ sản xuất… 

Đối với dự trữ tồn kho sản phẩm, thành phẩm thường chịu ảnh hưởng của 

các nhân tố sau: sự phối hợp giữa sản xuất và tiêu thụ, hợp đồng tiêu thụ giữa 

doanh nghiệp với khách hàng. 
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CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN 

THÉP SÔNG ĐÀ 

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty  

 Các thông tin về Công ty: 

(1). Tên Công ty: 

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà. 

- Tên tiếng Anh: Song Da Steel Joint Stock Company. 

- Tên viết tắt: SDS. 

(2). Logo của Công ty: 

 

 

                    

SDS 

(3). Người đại diện theo pháp luật của Công ty: 

            Ông Đinh Văn Vì                        Chức vụ: Tổng Giám Đốc. 

(4). Cơ quan quản lý: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 

(5). Trụ sở đăng ký hoạt động của Công ty: 

- Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đông Nam Cầu Kiền, xã Hoàng Động, huyện 

Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 

- Điện thoại: 0313 868721. 

- Fax: 0313 868722. 

- Website: www.sd-steel.com.vn 

- Email: luyenthepsd@gmail.com 

- Mã số thuế: 0200763016 

- Số tài khoản: 0341002020743 Tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt 

Nam CN Hải Dương. 

- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 VNĐ 

(6). Quy mô của Công ty: 

- Diện tích mặt bằng của Công ty: 34 ha ( trong đó 19 ha làm Nhà máy 

luyện cán thép và 15 ha làm Nhà máy luyện gang). Ngoài ra, Công ty còn có 5 ha 

 

http://www.sd-steel.com.vn/
mailto:luyenthepsd@gmail.com


Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính 

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai – Lớp QT1102N  

để xây dựng Nhà chung cư cho CBCNV và 390m cầu cảng ở Sông Cấm có thể 

cho tàu < 10.000 tấn cập cảng. 

- Công suất thiết kế của Công ty:  

+ Nhà máy luyện thép: Công suất thiết kế là trên 450.000 tấn phôi thép/năm. 

+ Nhà máy luyện gang: Công suất thiết kế là 1 triệu tấn/năm (tương đương 

lò cao 500 m3).  

+ Nhà máy cán thép: Công suất thiết kế là trên 500.000 tấn thép/năm.  

 Các mốc phát triển quan trọng 

- Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà tiền thân là Dự án sản xuất phôi 

thép được quyết định thành lập vào tháng 11/2006 của Công ty Cổ phần Thép 

Việt Ý (ngày 01/11/2006 Công ty Cổ phần Thép Việt Ý quyết định thành lập dự 

án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phôi thép tại thành phố Hải Phòng).  

- Đến tháng 08/2007 Công ty Cổ phần Thép Việt Ý quyết định chuyển đổi 

tên Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phôi thép tại thành phố Hải Phòng 

thành Công ty TNHHMTV Luyện thép Hải Phòng (28/08/2007 quyết định thành 

lập Công ty TNHHMTV Luyện thép Hải Phòng).  

- Do quy mô, vốn đầu tư lớn và Công ty Cổ phần Thép Việt Ý cũng là Công 

ty Cổ phần trực thuộc Tổng Công Ty Sông Đà, trong khi Tổng Công Ty Sông Đà 

cũng đang trong quá trình đẩy mạnh việc sát nhập và đa dạng hóa ngành nghề sản 

xuất kinh doanh để trở thành tập đoàn kinh tế mạnh có sức cạnh tranh lớn trên thị 

trường, cho nên đến tháng 7/2008 Tổng Công Ty Sông Đà quyết định chuyển đổi 

tên Công ty TNHHMTV Luyện thép Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Luyện 

thép Sông Đà (ngày 28/07/2008 Tổng Công Ty Sông Đà, Công ty Cổ phần Thép 

Việt Ý và Công ty TNHHMTV Luyện thép Hải Phòng quyết định chuyển đổi tên 

Công ty TNHHMTV Luyện thép Hải Phòng thành Công ty Cổ phần Luyện thép 

Sông Đà ) và trong tương lai gần khi Tổng Công Ty Sông Đà chính thức sát nhập 

và chuyển đổi thành “Tập đoàn xây dựng cơ khí và công nghiệp nặng” thì Công 

ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà sẽ chuyển đổi thành Tổng Công ty Thép Sông 

Đà. 

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty  
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2.2.1. Các mục tiêu và phạm vi kinh doanh theo giấy phép kinh doanh của 

SDS: 

 Mục tiêu của Công ty là:   

Sản xuất và kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Đại hội đồng 

cổ đông tại Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. 

 Phạm vi kinh doanh và hoạt động: 

- Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh 

doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ hoạt 

động của Công ty sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực 

hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

- Hoạt động kinh doanh của Công ty có thể được mở rộng hoặc thay đổi thu 

hẹp do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo tình hình kinh doanh thực tế. Việc 

thay đổi phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải được sự đồng 

ý của Cơ quan cấp đăng ký kinh doanh. 

- Các cổ đông của Công ty cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ 

tương ứng với phần vốn góp và chịu trách nhiệm về khoản nợ của Công ty trong 

phần vốn góp của mình vào Công ty. 

- Công ty được quyền mở các chi nhánh, các văn phòng đại diện trên lãnh 

thổ Việt Nam và ở nước ngoài để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty 

phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và trong phạm vi pháp luật cho phép. 

- Trừ khi chấm dứt hoạt động kinh doanh trước thời hạn theo điều lệ hoạt 

động của Công ty thì Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là 30 (ba mươi )  

năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
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2.2.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại (các nhóm hàng hoá và dịch vụ chính 

mà SDS đang kinh doanh): 

 Lĩnh vực hoạt động của Công ty: 

Bảng 2.1: Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà 

TT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất Sắt, Thép, Gang 24100 

2 Bán buôn Sắt, Thép 46622 

3 Vận tải đường sắt 49120 

4 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012 

5 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

6 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy phục vụ ngành 

sản xuất Sắt, Thép, Gang 
46599 

7 Bán buôn vật tư phục vụ ngành sản xuất Sắt, Thép, Gang 46699 

( Nguồn: Phòng Kinh tế kế hoạch - Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà) 
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2.3. Cơ cấu tổ chức  

Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ Phần Luyện thép Sông Đà) 

3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban Lãnh đạo Công 

ty 

 Đại hội đồng cổ đông: 

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất là 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất 

cả các cổ đông dự họp chấp nhận. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và biểu 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 

CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

BAN KIỂM SOÁT 

Phòng 

Thiết 

bị 

Ban 

BHLĐ 
và MT 

Phòng 

KTCN 

Phòng 

TCHC 

Phòng 

TCKT 

Phòng 

HTQT 

Phòng 

KTKH 

Xưởng 

Cơ điện 

Đội 

Cơ giới 

Xưởng 

Năng lượng 

Xưởng 
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quyết, thông qua điều lệ tổ chức hoạt động và định hướng phát triển của Công 

ty. Kiểm soát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

 Hội đồng quản trị: 

Có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục 

đích, quyền lợi của Công ty những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ 

đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ quyết định chiến lược phát triển của Công 

ty, giải pháp phát triển thị trường, chuẩn bị nội dung tài liệu trong cuộc họp và 

triệu tập họp Đại hội cổ đông, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 

của Công ty để Đại hội cổ đông thông qua kiểm soát và thực hiện phương án đầu 

tư, chính sách thị trường..... 

 Tổng Giám đốc: 

Tổng Giám đốc Công ty được HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm để thay mặt 

HĐQT trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ mọi hoạt động SXKD hàng ngày 

của Công ty, tổ chức thực hiện đúng các Nghị quyết của HĐQT, Điều lệ của 

Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. 

 Các phó tổng giám đốc 

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề 

nghị của Tổng giám đốc. 

Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc, thay Tổng giám 

đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công 

của Tổng giám đốc. 

Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hội đồng quản 

trị và Tổng giám đốc trong việc thực hiện những nhiệm vụ được Tổng giám đốc 

giao phó; báo cáo và chịu sự chỉ đạo của Tổng giám đốc. 

 Các phòng ban chức năng 

 Phòng tổ chức hành chính:  

Quản lý hành chính, Quản lý nhân sự, Quản lý an ninh trật tự, quân sự. 

 Phòng Tài chính- kế toán: 

 Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về công tác tài chính tín dụng, kế 

toán của Công ty; Quản lý tài sản cố định của công ty. 
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 Phòng Hợp tác quốc tế:  

Quản lý và thực hiện việc xuất, nhập khẩu Nguyên liệu, hàng hóa, vật tư, 

thiết bị, máy móc, phụ tùng; Quản lý thực hiện việc xuất bán hàng; thực hiện các 

kế hoạch quảng cáo và xây dựng thương hiệu thép SDS. 

 Phòng công nghệ sản xuất:  

Quản lý quy trình công nghệ sản xuất phôi thép của Công ty. 

 Phòng Thiết bị:  

Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất phôi 

thép; Quản lý hệ thống, máy, thiết bị truyền tải, phân phối điện; Quản lý hệ 

thống cung cấp và xử lý nước tuần hoàn; sản xuất và cung cấp các loại khí phục 

vụ sản xuất trong toàn Công ty; 

 Ban bảo hộ lao động và Môi trường: 

 Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác bảo hộ lao 

độngtrong toàn Công ty; Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

công tác môi trường. 

 Các đơn vị sản xuất 

 Xưởng Luyện thép:  

Trực tiếp tổ chức vận hành dây chuyền công nghệ sản xuất phôi thép. 

 Xưởng Cơ điện:  

Đảm bảo cho hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc luôn được duy tu, sửa 

chữa hoặc thay thế kịp thời;  Đảm bảo việc cung cấp nguồn điện cho sản xuất. 

 Đội Cơ giới:  

Trực tiếp quản lý và vận hành các máy móc, thiết bị cơ giới, hệ thống cầu 

trục, cổng trục, cần trục phục vụ quá trình sản xuất. 

2.4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty  

2.4.1. Thuận lợi  

- Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà có thương hiệu 

lâu năm trên thị trường. Do đó Công ty được thừa hưởng giá trị thương hiệu khi 

tham gia thị trường. Đồng thời công ty luôn được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của 

Tổng công ty về các mặt: tài chính, kỹ thuật, thị trường,… 
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 - Công ty có công nghệ Consteel® - công nghệ luyện thép bằng lò điện hồ 

quang nạp liệu liên tục ngang thân lò là công nghệ hiện đại nhất thế giới hiện 

nay do Tập đoàn Techint (cộng hòa Italy) sở hữu độc quyền. 

- Ban lãnh đạo Công ty đã được đào tạo nâng cao về quản trị kinh doanh tại 

các trường Đại học nổi tiếng của Mỹ. 

- Công ty sở hữu đội ngũ kỹ sư công nghệ về luyện kim, cơ khí, tự động 

hóa bậc cao được đào tạo bài bản tại các trường Đại học nổi tiếng trong nước 

như trường Đại học cơ điện Thái Nguyên, Đại học Bách Khoa Hà Nội và đã 

được đào tạo nâng cao tại các nước có ngành công nghiệp gang thép phát triển 

vượt bậc như Italy, Trung Quốc.  

2.4.2. Khó khăn  

Bên cạnh những thuận lợi trên thì công ty vẫn gặp phải một số khó khăn 

sau: 

- Nền kinh tế thị trường nói chung, thị trường ngành thép nói riêng đang 

có sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, chủng loại sản phẩm. 

- Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang rất mạnh và các đối thủ canh tranh 

tiềm tàng đang gia nhập thị trường. 

- Sự tăng giá chung của nguyên vật liệu đầu vào. 

2.5. Sản phẩm  

Sản phẩm của nhà máy: các loại phôi thép từ các bon thông thường, đến 

thép hợp kim mác cao, thép các bon xây dựng ưu chất, thép dự ứng lực theo các 

tiêu chuẩn: JIS, ASTM, BS, GB, TCVN... Các mác thép 20MnSi, 25MnSi, 

Q235A, SD295A, SD390, SD490 v.v.. 

        Kích thước phôi đúc. 

             - Phôi  120 x 120 mm, chiều dài 6000 mm hoặc 12000 mm. 

             - Phôi  130 x 130 mm, chiều dài 6000 mm hoặc 12000 mm. 

             - Phôi  150 x 150 mm, chiều dài 6000 mm hoặc 12000 mm. 

        Ngoài ra Công ty có thể sản xuất các mác thép với số lượng và tiêu chuẩn 

cao theo đơn đặt hàng của khách hàng. 
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2.6. Quy trình công nghệ sản xuất  

Sơ đồ 2.3: Sơ đồ công nghệ Nhà máy luyện thép SDS: 

 

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn: Phòng Công nghệ sản xuất - Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà ) 

2.7. Hoạt động marketing  

2.7.1. Thị truờng  

Sản phẩm của Công ty được tiêu thụ ở cả thị trường trong nước và quốc tế, 

nhưng phần lớn là được tiêu thụ ở thị trường trong nước, đặc biệt là dùng để xây 

dựng các công trình trọng điểm của Tổng Công Ty Sông Đà và của Quốc gia 

như: Thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Bản Vẽ, Thuỷ điện Nậm Chiến, Nhà máy xi 

măng Hạ Long. Việc tiêu thụ sản phẩm thép tại các công trường này rất thuận 

lợi do được sự hỗ trợ và quan tâm kịp thời của Tổng công ty Sông Đà. Bên cạnh 

đó nhờ chính sách giá linh hoạt kịp thời phù hợp với thực tế thị trường tiêu thụ 

Lò điện consteel 60t  

Nạp liệu liên tục 

 

 

Thùng tinh luyện 60t 

Lò tinh luyện 60t LF 

Thép phế 

 

Thép lỏng cho đúc 

Fero hợp kim, 

trợ dung 

Gang 

cục 

 

Thép 

phế 

 

T.phế thu 

hồi 

Đúc liên tục 4 dòng 

Phôi thép thành phẩm 
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thông qua kênh tiêu thụ chủ yếu là các nhà phân phối có tiềm năng tài chính và 

thương hiệu trên thị trường. Ngoài ra Công ty cũng tích cực phát triển thị trường 

dân dụng, duy trì mỗi tỉnh thành có 2÷3 đại lý uỷ thác ký gửi. Xây dựng mối 

quan hệ với các đội xây dựng địa phương để thuyết phục họ tư vấn cho người 

dân có nhu cầu làm nhà sử dụng thép.  

2.7.2. Đối thủ cạnh tranh  

 Tính đến nay (2010), nhu cầu thép xây dựng của cả nước khoảng ≈ 5 triệu 

tấn. Trong khi năng lực sản xuất phôi thép của cả nước là > 2 triệu tấn/năm và 

năng lực cán thép của cả nước đã lên tới trên 7 triệu tấn/năm với các Công ty 

như: Công ty thép Thái Nguyên, thép Việt Úc, thép Úc,thép Việt Ý, thép Việt 

Nhật, thép Vạn Lợi, thép Vinakansai, thép Pomihoa, thép Việt Hàn, thép Hòa 

Phát, thép Vinakyoei, thép Pomina, thép Thép Việt, thép Miền Nam,… 

  Ngoài ra còn chưa kể đến thép giá rẻ từ Trung Quốc thâm nhập vào thị 

trường trong nước và một loạt các Dự án lớn do đầu tư nước ngoài đã được 

Chính Phủ cấp phép đầu tư như: Dự án khu liên hợp gang thép ở KCN Dung 

Quất với công suất > 4 triệu tấn/năm, Dự án khu liên hợp gang thép ở KCN 

Vũng Áng với công suất > 10 triệu tấn/năm,… 

 Thực tế này cho thấy lượng cung đã vượt xa nhu cầu thực tế, song nhiều 

Nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất và giành giật thị trường nhằm mở rộng thị phần 

và tồn tại. Trước sự cạnh tranh gay gắt này, Công ty đã chủ động đầu tư dây 

chuyền sản xuất hiện đại và đổi mới máy móc thiết bị, tìm cách cắt giảm mọi chi 

phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm để tạo 

được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. 

2.7.3. Các hoạt động marketing trong doanh nghiệp 

Công ty áp dụng chính sách marketing- mix (4P): 

 Chiến lược sản phẩm (Product) 

Chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt hàng đầu tạo nên thương hiệu cho 

doanh nghiệp. Vì vậy công ty luôn chú trọng sản phẩm đầu ra đa dạng với nhiều 

chủng loại, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường. công ty đã đầu tư dây chuyền 

công nghệ tiến tiến, hiện đại, đồng bộ, trang bị nhiều phương tiện theo hướng cơ 
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giới hóa, giúp giảm thiểu sự cố và nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm năng 

lượng, bảo vệ môi trường, chi phí giá thành thấp. 

 Chính sách giá (Price) 

 - Mục tiêu định giá của SDS vừa là hướng lợi nhuận và vừa là hướng tiêu 

thụ. Lý do của việc xác định mục tiêu định giá của SDS là Công ty vừa phải đảm 

bảo làm ăn có lãi theo như cam kết với Cổ Đông và Nghị quyết của HĐQT lại 

còn vừa phải chiếm lĩnh và mở rộng thêm thị trường để tăng tiêu thụ sản phẩm 

của Công ty. 

 - Phương pháp định giá của SDS áp dụng là phương pháp định giá theo 

chi phí biên cộng với phụ giá.  

 - Ưu nhược điểm về chính sách giá của SDS là: 

 + Ưu điểm: Đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện 

được như cam kết với các Cổ Đông và Nghị quyết của HĐQT, đảm bảo số 

lượng sản phẩm tiêu thụ và thị trường càng ngày càng lớn góp phần đưa doanh 

nghiệp sớm trở thành Công ty đứng đầu của cả nước về sản lượng và thị trường 

tiêu thụ, ngoài ra còn có thể mở rộng thị trường ra nước ngoài. 

 + Nhược điểm: Rất khó có thể thực hiện đồng thời được mục tiêu vừa 

tăng lượng bán, tăng thị phần và lợi nhuận cùng một lúc, ngoài ra phương pháp 

định giá của SDS có thể dẫn tới làm cho giá leo thang. 

 Chính sách xúc tiến (Promotion) 

 - Thị trường tiêu thụ thông qua kênh tiêu thụ chủ yếu là các nhà phân phối 

có tiềm năng tài chính và thương hiệu trên thị trường. 

- Ngoài ra, Công ty cũng tích cực phát triển thị trường dân dụng, duy trì 

mỗi tỉnh thành có 2÷3 đại lý uỷ thác ký gửi. Xây dựng mối quan hệ với các đội 

xây dựng địa phương để thuyết phục họ tư vấn cho người dân có nhu cầu làm 

nhà sử dụng thép SDS. 

 - Công ty không những đã tích cực phát triển thị trường trong nước mà 

còn phát triển thị trường nước ngoài. 

 Chính sách phân phối ( Place) 

SDS đang áp chính sách sản phẩm theo kênh phân phối như sơ đồ sau:  
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 Hiệu quả hoạt động của kênh phân phối này rất tốt, vì cho đến hiện nay 

SDS có gần 100 Chi nhánh, Đại lý phân phối và ủy thác ký gửi trên cả nước. Vì 

vậy thương hiệu của SDS ngày càng được khẳng định và lớn mạnh, lượng sản 

phẩm bán ra và thị phần ngày càng lớn. 

2.8. Vài nét về hoạt động nhân sự trong công ty  

2.8.1. Đặc điểm lao động trong công ty  

Năm 2010, số lượng lao động đang làm việc tại SDS (Công ty con và nhà 

máy luyện thép) là 993 người, cơ cấu lao động được thể hiện như bảng 2.4 sau: 

Bảng 2.4. Cơ cấu lao động của SDS. 

Loại cơ cấu Trình độ chuyên môn Số lượng Tỷ lệ (%) 

Trình độ 

chuyên môn 

của CBCNV 

Trên đại học 12 1,21 

Đại học 312 31,42 

Cao đẳng 124 12,49 

Trung cấp&CNKT 485 48,84 

Lao động thủ công 60 6,04 

Giới tính 
Nam 939 94,56 

Nữ 54 5,44 

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà) 

2.8.2. Công tác tuyển dụng lao động 

 Xác định nhu cầu và tiêu chí tuyển dụng 

 - Khi sản xuất kinh doanh đặt ra yêu cầu cần có lao động để đáp ứng, 

phòng TCHC kết hợp với các đơn vị trong công ty cân đối lực lượng lao động 

cần bổ sung, tổng hợp trình tổng giám đốc phê duyệt.. 

 Phương pháp tuyển dụng 

Quy trình tuyển dụng lao động của Công ty: 

- Đối với CBCNV ở những vị trí chủ trốt thì bộ phận nhân sự của Công ty sẽ 

đi liên hệ và mời những người có đủ trình độ và kinh nghiệm về làm việc. 

Chi nhánh 

và Đại lý 

phân phối 

của Công 

ty 

Nhà sản 

xuất (SDS) 

Khách hàng 

tiêu thụ 
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- Đối với CBCNV sản xuất trực tiếp thì Công ty ra thông báo tuyển dụng lao 

động trên các phương tiện thông tin đại chúng, sau đó tiếp nhận hồ sơ, rồi phỏng 

vấn và thi tuyển. Nếu ai đảm bảo đủ điều kiện thì sẽ được cấp giấy hẹn và chờ 

ngày gọi vào Công ty làm việc. 

2.8.3. Phƣơng pháp trả lƣơng, thƣởng cho cán bộ công nhân viên 

* Đối với lao động gián tiếp: 

SDS là Công ty Nhà nước cổ phần hóa, cho nên quy chế trả lương cho 

CBCNV được thực hiên theo quy định của Nhà nước. Vì vậy đối với cán bộ 

quản lý của Công ty cũng vậy, lương của cán bộ quản lý của Công ty được tính 

như sau:  

LCBQL = LHS + LPCCV + LNS 

Trong đó: 

- LCBQL là tổng lương của CBQL mỗi tháng. 

- LHS là lương tính theo hệ số Nhà nước quy định của CBQL. 

- LPCCV là lương phụ cấp chức vụ của CBQL theo quy định của Nhà nước. 

- LNS là lương năng suất hàng tháng của CBQL theo quy định Công ty. 

* Đối với lao động trực tiếp: 

Chi phí nhân công trực tiếp tại công ty bao gồm: Tiền lương, các khoản 

mang tính chất lương và phụ cấp trả cho công nhân sản xuất trực tiếp, các khoản 

trích theo lương tính vào chi phí ( BHXH, BHYT, KPCĐ ) của công nhân trực 

tiếp sản xuất ở xưởng cán và xưởng cơ điện. 

Để hạch toán tiền lương và các khoản phải trả công nhân viên, Công ty sử 

dụng các chứng từ về tiền lương và BHXH bao gồm: Bảng chấm công, bảng 

thanh toán lương, bảng thanh toán tiền thưởng và các chứng từ hướng dẫn như 

phiếu xác nhận sản phẩm, công việc hoàn thành, hợp đồng làm khoán. 

*Chính sách tiền thưởng: 

- Tiền thưởng được ghi trong các Hợp đồng giao khoán giữa Tổng Giám 

Đốc với các đơn vị nhận khoán. Khi giá trị tăng lên so với mức khoán, người lao 

động được hưởng 50%, Công ty hưởng 50%. 

- Thực hiện thưởng trực tiếp đối với các công việc có kết quả xác định cụ 
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thể. 

- Đối với CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, Công ty tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc trợ cấp một phần kinh phí để khắc 

phục khó khăn trong cuộc sống. 
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CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI 

CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP SÔNG ĐÀ. 

3.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN LUYỆN THÉP SÔNG ĐÀ. 

3.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán  

 Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản  

Phân tích cơ cấu tài sản, sẽ giúp cho chúng ta nắm được tình hình đầu tư 

(sử dụng) số vốn đã huy động, biết được việc sử dụng vốn đã huy động có phù 

hợp với lĩnh vực kinh doanh và có phục vụ tích cực cho mục đích kinh doanh 

của doanh nghiệp hay không. 

Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp được thực hiện bằng cách tính ra 

và so sánh tình hình biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc về tỷ trọng của từng 

bộ phận tài sản chiếm trong tổng số tài sản. 

Việc xem xét tình hình biến động về tỷ trọng của từng bộ phận tài sản 

chiếm trong tổng số tài sản giữa kỳ phân tích so với kỳ gốc mặc dù cho phép 

thấy được khái quát tình hình phân bổ (sử dụng) vốn nhưng lại không biết các 

nhân tố tác động đến sự thay đổi cơ cấu tài sản của doanh nghiệp. Vì vậy, để biết 

được chính xác tình hình sử dụng vốn, nắm được các nhân tố ảnh hưởng và mức 

độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động về cơ cấu tài sản, nên kết hợp cả 

việc phân tích ngang tức là so sánh sự biến động giữa kỳ phân tích với kỳ gốc 

(cả về số tuyệt đối và số tương đối) trên tổng số tài sản. 
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Bảng 3.1: Phân tích cơ cấu và diễn biến tài sản 

Tµi s¶n 

Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch 

Số tiền 

(trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

(trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt đối 

(trđ) 

Tƣơng 

đối 

(%) 

A.Tµi s¶n ng¾n h¹n  1,664,199  62.33 688,726  43.78 975,472  141.6 

I.TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng 

tiÒn 
159,596  9.59 208,165  30.22 (48,569) -23.33 

  II. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n 

h¹n 
918,265  55.18 111,139  16.14 807,126  726.23 

  III. Hµng tån kho 556,219  33.42 318,542  46.25 237,677  74.61 

  IV. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 30,116  1.81 50,879  7.39 (20,762) -40.81 

B. Tµi s¶n  dµi h¹n  1,005,814  37.67 884,456  56.22 121,357  13.72 

 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 995,214  98.9 874,298  98.85 120,915  13.83 

  II. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 10,599  1.05 10,157  1.15 442  4.35 

Tæng céng tµi s¶n 2,670,013  100 1,573,183  100 1,096,830  70 

 

Qua bảng phân tích cơ cấu tài sản ta thấy, tổng tài sản của Công ty ở năm 

2010 tăng lên so với năm 2009 từ 1,573,183 triệu đồng lên 2,670,013 triệu đồng, 

tương ứng với mức tăng 70%. Nguyên nhân chủ yếu là do: 

 Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: 

Qua bảng cơ cấu tài sản ta nhận thấy năm 2010 tài sản lưu động và đầu tư 

ngắn hạn của công ty chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, năm 2009 

chiếm 43.78%, năm 2010 chiếm 62.33% trong tổng tài sản. Chỉ tiêu này sang 

năm 2010 tăng  lên 975,472 triệu đồng tương ứng với mức tăng là141.6%. Sự 

tăng lên của tài sản ngắn hạn chủ yếu là do sự biến động của các chỉ tiêu trong 

đó: 

- Tiền và các khoản tương  đương  tiền: nhận thấy chỉ tiêu này sang năm 

2010 giảm so với năm 2009 là 48,569 triệu đồng tương  ứng với mức giảm 

23.33%. Sở dĩ có điều này là vì năm 2010 Công ty đã giảm các khoản tiền gửi 

ngân hàng có kỳ hạn. Chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền giảm làm 
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giảm tính chủ động của doanh nghiệp, và giảm khả năng thanh toán cho Công 

ty. Tuy nhiên vốn bằng tiền giảm cũng thể hiện khả năng quay vòng tiền của 

công ty tốt và hiệu quả sử dụng vốn cao. 

- Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh với số tuyệt đối là 807,126 triệu 

đồng tương ứng với mức tăng 726.23%, năm 2009 là 111,139 triệu đồng, năm 

2010 là 918,265 triệu đồng. Trong đó phải thu khách hàng tăng 727,032 triệu 

đồng tương ứng với tỷ lệ 2198.80%; trả trước cho người bán tăng 54,188 triệu 

đồng tương ứng với tỷ lệ 73.71%; các khoản phải thu khác tăng 25,905 triệu 

đồng tương ứng với tỷ lệ 568.47%  . Điều này cho thấy trong năm 2010 Công ty 

vẫn bị chiếm dụng vốn khá lớn. 

- Hàng tồn kho tăng  vào năm 2010 là 237,677 triệu đồng tương ứng với 

mức tăng 74.61% so với năm 2009. Chỉ tiêu này tăng lên chủ yếu là do sự tăng 

lên của chi phí nguyên vật liệu và thành phẩm. Do đặc thù của ngành thép sản 

xuất với khối lượng lớn nên việc dự trữ nguyên vật liệu và thành phẩm với khối 

lượng lớn. 

- Tài sản ngắn hạn khác: năm 2010 chỉ tiêu tài sản ngắn hạn khác giảm 

20,762 triệu đồng tương ứng với mức giảm 40.81% so với năm 2009. Tuy 

nhiên, chỉ tiêu này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên sự biến động của nó không gây 

ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty. 

 Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 

Tài  sản  dài  hạn  của  Công  ty  năm  2010  tăng  so  với  năm  2009  là 

121.357 triệu đồng tương ứng với mức tăng 13.72%. Trong đó: 

- Tài  sản  cố  định  tăng  120,915 triệu đồng  tương  ứng  với  mức  tăng 

13,83%. Nguyên nhân do trong năm doanh nghiệp đã đầu tư thêm nhiều 

máy móc thiết bị, nhà xưởng để mở rộng sản xuất. 

- Các khoản tài sản dài hạn khác năm 2010 cũng tăng so với năm 2009 là 

442 triệu đồng tương ứng với 4.35%. Do chiếm tỷ trọng nhỏ nên các khoản này 

không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty. 

 Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn: 

Qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, sẽ giúp cho chúng ta nắm được cơ cấu 
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vốn huy động, biết được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với  các nhà cho vay, 

nhà cung ứng, người lao động, ngân sách,… về số tài sản tài trợ bằng nguồn vốn 

của họ. Cũng qua phân tích cơ cấu nguồn vốn, chúng ta cũng nắm được mức độ 

độc lập về tài chính cũng như xu hướng biến động của cơ cấu nguồn vốn huy 

động. 

Bảng 3.2: Phân tích cơ cấu và diễn biến nguồn vốn 

Nguån vèn 

Năm 2010 Năm 2009 Chênh lệch 

Số tiền 

(trđ) 

Tỷ trọng 

(%) 

Số tiền 

(trđ) 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Tuyệt đối 

(trđ) 

Tƣơng 

đối 

(%) 

A. Nî ph¶i tr¶ 2,175,038  81.46 1,217,596 77.40 957,441  78.63 

I. Nî ng¾n h¹n 1,636,862  61.3 709,074  45.07 927,787  130.84 

II. Nî dµi h¹n 538,175  20.16 508,522  32.32 29,653  5.83 

B. Vèn chñ së h÷u 494,974  18.54 355,586  22.60 139,388  39.20 

I. Vèn chñ së h÷u 494,889  18.54 355,500  22.6 139,388  39.21 

II. Nguån kinh phÝ, quü 

kh¸c 85  

 

85  

   Tæng céng nguån vèn 2,670,013  100 1,573,183  100 1,096,830  69.72 

 

Qua bảng phân tích trên ta thấy: 

 Nợ phải trả: 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn. Năm 2009, tổng nợ phải trả 

chiếm 77,40%, năm 2010 chiếm 81.46% so với tổng nguồn vốn. Nợ phải trả 

năm 2010 tăng so với nợ phải trả năm 2009 là 957.441triệu đồng tương đương 

với tỷ lệ là 78.63%. Trong đó: Nợ ngắn hạn 2010 tăng so với vốn chủ sở hữu 

năm 2009 từ 709.074triệu đồng lên 1.636.862 triệu đồng, tức là tăng 927,787 

triệu đồng tương đương với tỷ lệ 130.84%. Như vậy nợ ngắn hạn của công ty 

tăng chủ yếu là để bổ sung vào vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại 

công ty. Công ty cũng cần chú trọng đến nợ ngắn hạn vì đó là một rủi ro lớn của 

Công ty trong vấn đề thanh toán. Nếu Công ty không có biện pháp thu hồi nợ 
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đọng và trả các khoản đến hạn thì Công ty sẽ gặp rất nhiều rủi ro, khó khăn về 

tài chính. Nợ dài hạn tăng không đáng kể so với năm trước. 

 Vốn chủ sở hữu năm 2010 tăng so với năm 2009 từ 355,586 triệu đồng lên 

494,974 triệu đồng, tăng 139,388 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 39.20%. Vốn 

chủ sở hữu tăng lên đáng kể chứng tỏ công ty đã chú trọng đến vấn đề huy động 

vốn chủ và là một dấu hiệu tốt cho thấy khả năng tự chủ về mặt tài chính của 

Công ty ngày càng cao. Tuy nhiên tỷ trọng của nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng 

nguồn vốn còn thấp, Công ty cần có biện pháp để tăng vốn tự có của mình.  

 Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn: 

Nếu chỉ dừng lại ở việc phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn chúng 

ta sẽ không bao giờ thấy được  chính sách huy động vốn của doanh nghiệp. Việc 

phân tích mối quan hệ cân đối tài sản và nguồn vốn nhằm đánh giá khái quát 

tình hình phân bố, huy động, sử dụng các loại vốn và nguồn vốn đảm bảo cho 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đồng thời nó còn dùng để đánh giá xem giữa 

nguồn vốn doanh nghiệp huy động với việc sử dụng chúng trong đầu tư, mua 

sắm, dự trữ, sử dụng có hợp lý và hiệu quả hay không. 

Để có thể hiểu rõ tình hình thực tế tài chính doanh nghiệp xem sự sắp xếp, 

phân bố tài sản và nguồn vốn trong doanh nghiệp đã hợp lý hay chưa, cân đối 

chưa ta tiến hành lập bảng sau: 

Bảng 3.3 : Phân tích cân đối tài sản và nguồn vốn năm 2009 

TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

TSLĐ và ĐTNH 

(43.78%) 

688,726 triệu đồng 

Nợ ngắn hạn 

(45.07 %) 

709,074 triệu đồng 

Nợ dài hạn 

(32.33%) 

508,522 triệu đồng  
TSCĐ và ĐTDH 

(56.22%) 

884,456 triệu đồng 

Nguồn vốn chủ sở hữu 

(22.60%) 
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 355,586 triệu đồng  

 

Vốn lưu động ròng năm 2009 = Tài sản ngắn hạn – Nợ phải trả ngắn hạn 

   =  688,726 - 709,074 = -20,348 triệu đồng 

Bảng 3.4 : Bảng cân đối tài sản và nguồn vốn năm 2010 

TÀI SẢN NGUỒN VỐN 

TSLĐ và ĐTNH 

(62.33%) 

1,664,199 triệu đồng 

 

Nợ ngắn hạn 

(61.31%) 

1,636,862 triệu đồng 

Nợ dài hạn (24.74%) 

538,175 triệu đồng  TSCĐ và ĐTDH 

(37.67%) 

1,005,814 triệu đồng 

 

Nguồn vốn chủ sở hữu 

(18.54%) 

494,974 triệu đồng 

 Vốn lưu động ròng  = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn 

= 1,664,199  - 1,636,862 = 27,337 triệu đồng 

- Cân đối giữa tài sản ngắn hạn và với nợ ngắn hạn  

  Năm 2009 ( triệu đồng): 688,726 < 709,074  

Năm 2010 (triệu đồng) : 1,664,199> 1,636,862  

Năm 2009 nợ ngắn hạn đủ đầu tư cho tài sản hạn, năm 2010 nợ ngắn hạn 

không đủ đầu tư cho tài sản ngắn hạn. Để đảm bảo cho sự ổn định, an toàn về 

mặt tài chính thì toàn bộ nợ ngắn hạn được đầu tư cho tài sản ngắn hạn.. 

Cân đối giữa tài sản dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu   

    Năm 2009 (triệu đồng): 884,456 > 864,108 

    Năm 2010  (triệu đồng): 1,005,814 < 1,033,149 

    Năm 2009 tài sản dài hạn lớn hơn nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn. 

Năm 2010  tài sản dài hạn nhỏ hơn nguồn vốn chủ sở hữu và nợ dài hạn. Vậy nợ 

dài hạn đã có một phần đầu tư vào tài sản  ngắn hạn. Điều này đảm bảo tính an 

toàn về mặt tài chính nhưng không đảm bảo về mặt hiệu quả trong hoạt động sản 
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xuất kinh doanh của công ty vì gây ra sự lãng phí trong kinh doanh, khi sử dụng 

nguồn vốn vay dài hạn sẽ tốn nhiều chi phí hơn so với sử dụng nguồn vốn vay 

ngắn hạn.   

3.1.2. Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh 

 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc: 

Phân tích bảng báo cáo kết quả kinh doanh  theo chiều dọc, giúp cho ta thấy để 

có 1 đồng doanh thu thuần thì cần bao nhiêu đồng giá vốn, bao nhiều đồng chi 

phí, có được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Bảng 3.5. Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều dọc 

(Đvt: triệu đồng) 

ST

T 
ChØ tiªu 

N¨m 

2010 

N¨m 

2009 

So với doanh 

thu (%) 

Năm 

2010 

Năm 

2009 

1 
Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô 1,938,325 1,402,678 100 100 

2 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 10,500 5,345 0.54 0.38 

3 
Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ 
cung cÊp dÞch vô 1,927,825 1,397,333 99.46 99.62 

4 Gi¸ vèn hµng b¸n 1,743,956 1,248,948 89.97 89.04 

5 
Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ 
cung cÊp dÞch vô 183,869 148,384 9.49 10.58 

6 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 3,878 2,214 0.2 0.16 

7 Chi phÝ tµi chÝnh 150,138 114,134 7.75 8.14 

  trong ®ã chi phÝ l·i vay 148,233 92,346 7.65 6.58 

8 Chi phÝ b¸n hµng 999 763 0.05 0.05 

9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 14,682 12,836 0.76 0.92 

10 
Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng 
kinh doanh 21,926 22,865 1.13 1.63 

11 Thu nhËp kh¸c 1,950 1,009 0.1 0.07 

12 Chi phÝ kh¸c 225 156 0.01 0.01 

13 Lîi nhuËn kh¸c 1,725 852 0.09 0.06 

14 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc 23,651 23,718 1.22 1.69 
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thuÕ 

15 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 5,912 5,929 0.31 0.42 

16 
Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp 
doanh nghiÖp 17,738 17,788 0.92 1.27 

Năm 2009, để có 100 đồng doanh thu thuần Công ty phải bỏ ra 89.04 

đồng giá vốn;  0.92 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Năm 2010, để có 100 

đồng doanh thu thuần Công ty chỉ phải bỏ ra 89.97 đồng giá vốn; 0.76 đồng chi 

phí quản lý doanh nghiệp. Ta có thể thấy để cùng có được 100 đồng doanh thu 

trong mỗi năm thì giá vốn hàng bán có xu hướng tăng lên, đó là do sự tăng giá 

chung của nguyên vật liệu đầu vào. Chi phí quản lý doanh nghiệp có xu hướng 

giảm xuống điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác quản lý 

doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy trong những năm tới. 

Năm 2009, cứ 100 đồng Năm 2010, cứ 100 đồng doanh thu thuần đem lại 

9.49 đồng lợi nhuận gộp.doanh thu thuần đem lại 10.58đồng lợi nhuận gộp.  

Năm 2009, cứ 100 đồng doanh thu thuần đem lại 1.63 đồng lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh. Năm 2010, 100 đồng doanh thu thuần đem lại 

1.13 đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Năm 2009, cứ 100 đồng doanh thu thuần đem lại 1.27 đồng lợi nhuận sau 

thuế. Năm 2010, cứ 100 đồng doanh thu thuần đem lại 0.92 đồng lợi nhuận sau 

thuế. Cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2009 tốt 

hơn so với năm 2010.  

 Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang: 

Phân tích BCKQKD theo chiều ngang giúp ta biết được xu hướng tăng 

giảm của chỉ tiêu giữa các thời điểm khác nhau, qua đó giúp các nhà quản trị xác 

định chỉ tiêu nào cần phải tăng, còn khả năng tăng được bao nhiêu, chỉ tiêu nào 

cần giảm và giảm đến mức nào. 
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Bảng 3.6. Bảng phân tích báo cáo kết quả kinh doanh theo chiều ngang 

ChØ tiªu 
N¨m 2010 

(trđ) 

N¨m 2009 

(trđ) 

Chªnh lÖch 

TuyÖt ®èi(trđ) Tƣ¬ng®èi(%) 

1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1,946,209  1,402,678  543,530  38.75 

2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 10,500  5,345  5,154  96.43 

3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1,935,709  1,397,333  538,376  38.53 

4. Gi¸ vèn hµng b¸n 1,743,956  1,248,948  495,007  39.63 

5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 191,753  148,384  43,368  29.23 

6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 3,878  2,214  1,663  75.09 

7. Chi phÝ tµi chÝnh 150,138  114,134  36,004  31.55 

trong ®ã chi phÝ l·i vay 148,233  92,346  55,887  60.52 

8. Chi phÝ b¸n hµng 999  763  235  30.89 

9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 14,682  12,836  1,845  14.38 

10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 29,810  22,865  6,945  30.38 

11. Thu nhËp kh¸c 1,950  1,009  941  93.27 

12. Chi phÝ kh¸c 225  156  68  44.17 

13. Lîi nhuËn kh¸c 1,725  852  872  102.26 

14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n trưíc thuÕ 31,535  23,718  7,817  32.96 

15. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 7,883  5,929  1,954  32.96 
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16. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 23,651  17,788  5,863  32.96 
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Qua bảng báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 

Luyện thép Sông Đà năm 2010 ta thấy: 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009: 17,788 triệu đồng 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2010: 23,651 triệu đồng 

Như vậy lợi nhuận sau thuế năm 2010 tăng so với năm 2009 là 5,863 triệu 

đồng tương đương với tỷ lệ 32,96%, đã cho thấy được năm 2010 công ty kinh 

doanh hiệu quả hơn so với năm 2009, điều đó phản ánh được sự thành công và 

phát triển của Công ty. Trong đó: 

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2010 tăng so với năm 2009 

là 543,530 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 38.75%. Giá vốn hàng bán tăng 

495,007 triệu đồng tương đương với tỷ lệ  39.63%. Tỷ lệ tăng giá vốn hàng bán 

cao hơn so với tỷ lệ tăng doanh thu, điều đó cho thấy chi phí nguyên vật liệu đầu 

vào phục vụ cho sản xuất đã tăng.  

- Lợi nhuận gộp của Công ty tăng 43,368 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 

29,23%. 

 Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 1,663 triệu đồngtương 

đương với tỷ lệ 75,09% 

- Chi phí tài chính tăng  36,004 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 31.55% 

do chi phí lãi vay năm 2010 tăng 55,887 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 60.52% 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,845 triệu đồng tăng tương đương 

14,38%, chi phí quản lý của công ty tăng 14,38%trong khi doanh thu chỉ tăng 

38.75% , điều này chứng tỏ công tác quản lý chi phí của công ty tốt, cần được 

phát huy hơn nữa. 

- Lợi nhuận từ hoạt đông kinh doanh của công ty tăng  6,945 triệu đồng 

tương đương với tỷ lệ 30,38% . 

- Lợi nhuận khác năm 2010 tăng 872 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 

102.26% so với năm 2009. 

- Do tốc độ tăng của doanh thu nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí làm cho 

tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty năm 2010 tăng 7,817 triệu đồng 

tương ứng với mức tăng 32.96%.  
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Lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng lên một cách đáng kể so với năm 

2009 là 5,863 triệu đồng tương ứng với mức tăng 32.96%. 

Kết luận:  

Nhìn chung năm 2010 doanh thu  của công ty tăng trưởng  hơn so với năm 

2009,  song song đó là sự tăng trưởng của lợi nhuận. Điều đó chứng tỏ doanh 

nghiệp hoạt động có hiệu quả. 

3.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÓM CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐẶC TRƢNG CỦA 

CÔNG TY 

3.2.1. Nhóm chỉ tiêu về Khả năng thanh toán. 

Khả năng thanh toán của doanh nghiệp phản ánh mối quan hệ tài chính 

giữa các khoản có khả năng thanh toán trong kỳ với các khoản phải thanh toán 

trong kỳ đồng thời thể hiện rõ nét chất lượng tài chính. Tại một thời điểm nếu 

doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên của khó 

khăn tài chính, còn nếu nghiêm trọng hơn có thể đưa doanh nghiệp đến phá sản. 

Vì vậy, khả năng thanh toán là một chỉ tiêu quan trọng trong phân tích tài chính 

doanh nghiệp, nó sẽ phản ánh rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp tìm ra nguyên nhân và đưa ra các 

giải pháp nhằm hạn chế mức độ rủi ro của doanh nghiệp.  

Bảng 3.7: Phân tích các chỉ số về khả năng thanh toán 

Chỉ tiêu 

Năm 

2010 

 

Năm 

2009 

 

Chênh lệch 

Tuyệt 

đối 

 

Tƣơng 

đối 

(%) 

1.Tổng tài sản (trđ) 2,670,013 1,573,183 1,096,830 69.72 

2.Tổng nợ phải trả (trđ) 2,175,038 1,217,596 957,441 78.63 

3.Tổng nợ ngắn hạn (trđ) 1,636,862 709,074 927,787 130.84 

4.Tài sản ngắn hạn (trđ) 1,664,199 688,726 975,472 141.63 

5.Tiền, tài sản tương đương tiền (trđ) 159,596 208,165 (48,569) -23.33 

6. Các khoản phải thu (trđ) 918,265 111,139 807,126 726.23 

7.Lợi nhuận trước thuế (trđ) 31,535 23,718 7,817 32.96 

8.Lãi vay phải trả trong kỳ (trđ) 148,233 92,346 55,887 60.52 

16.Hệ số thanh toán tổng quát (lần) (= 1/ 2) 1.23 1.29 -0.06 - 

17.Hệ số thanh toán hiện thời (lần)  (= 4 /3) 1.02 0.97 0.05 - 

18.Hệ số thanh toán nhanh (lần) ( = 5/ 3 ) 0.10 0.29 -0.20 - 
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19.Hệ số thanh toán lãi vay (lần) (= ( 7+8) / 8) 1.21 1.26 -0.04 - 

20.Hệ số khoản phải thu trên  khoản phải trả (lần)             

(= 6/ 2) 
0.56 0.16 0.40 - 

Nhìn vào bảng ta nhận thấy khả năng thanh toán tổng quát của Công ty đều 

lớn hơn 1 chứng tỏ tất cả các khoản huy động từ bên ngoài đều có tài sản đảm 

bảo. Doanh nghiệp có khả năng trang trải hết công nợ, tình hình tài chính của 

doanh nghiệp ổn định. Nhưng đến năm 2010 khả năng này có xu hướng giảm. 

Năm 2009, cứ 1 đồng đi vay thì có 1.29 đồng đảm bảo và năm 2010 có 1.23 đồng 

đảm bảo.  

Hệ số thanh toán hiện thời: hệ số này thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản 

lưu động với nợ ngắn hạn. Năm 2009, cứ 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 

0,97 đồng tài sản lưu động. Năm 2010, cứ 1 đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bởi 

1,02 đồng tài sản ngắn hạn.  

Về hệ số thanh toán nhanh năm 2009 cứ 1 đồng tiền vay ngắn hạn được đảm 

bảo bằng 0.29 đồng tiền và tài sản tương đương tiền; năm 2010 thì 1 đồng nợ 

ngắn hạn được đảm bảo bằng 0.1 đồng tiền và các tài sản tương đương tiền. Hệ 

số này giảm đáng kể là do lượng tiền và tài sản tương đương tiền của công ty 

giảm. Tỷ lệ này nhỏ hơn 1 nên cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp sẽ 

gặp khó khăn nhưng đồng thời cũng cho ta thấy doanh nghiệp sử dụng vòng quay 

vốn tốt. 

Về hệ số thanh toán lãi vay, trong năm 2009 cứ 1 đồng lãi vay được đảm 

bảo bằng 1.26 đồng tiền, năm 2010 thì 1 đồng lãi vay được đảm bảo bằng 1.21 

đồng tiền. Tỷ số này tăng không đáng kể vì năm 2010 lợi nhuận trước thuế tăng 

đồng thời lãi vay cũng tăng lên. 

Ta thấy năm 2010 cứ 1 đồng  khoản phải trả thì được đảm bảo bằng 0.56 

đồng các khoản phải thu. Năm 2009, thì 1 đồng các khoản phải trả được đảm bảo 

bằng 0.16 đồng các khoản phải thu. So sánh khoản phải thu và khoản phải trả 

năm 2010 và 2009 các khoản phải thu tăng lên, các khoản phải trả giảm đi. Điều 

này chứng tỏ trong kỳ công ty bị chiếm dụng vốn nhiều hơn so với khoản đi 

chiếm dụng. Công ty cần tận dụng nguồn vốn chiếm dụng, có biện pháp tăng 

khoản vốn đi chiếm dụng trong kỳ kinh doanh sau. 
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3.2.2. Các hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tƣ 

Cơ cấu tài sản phản ánh tình hình sử dụng vốn, cơ cấu nguồn vốn phản ánh 

tình hình huy động vốn, còn mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn phản ánh 

chính sách sử dụng vốn của doanh nghiệp. Để phân tích khái quát tình hình huy 

động vốn và sử dụng vốn ta tiến hành phân tích cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu tài sản 

và tình hình đầu tư của doanh nghiệp: 

 Bảng 3.8: Phân tích các chỉ số cơ cấu tài chính và tình hình đầu tƣ 

Chỉ tiêu 
Năm 2010 

 

Năm 2009 

 

Chênh lệch 

Tuyệt đối 
Tƣơng 

đối (%) 

1.Tổng nguồn vốn (trđ) 2,670,013 1,573,183 1,096,830 69.72 

2.Nguồn vốn chủ sở hữu (trđ) 494,974 355,586 139,388 39.20 

3.Nợ phải trả (trđ) 2,175,038 1,217,596 957,441 78.63 

4.Tài sản ngắn hạn (trđ) 1,664,199 688,726 975,472 141.63 

5.Tài sản dài hạn (trđ) 1,005,814 884,456 121,357 13.72 

6.Tổng tài sản (trđ) 2,670,013 1,573,183 1,096,830 69.72 

7.Hệ số nợ (%)            ( = 3/ 1)  0.81 0.77 0.04 - 

8.Hệ số vốn chủ (%)            (= 2/ 1 ) 0.19 0.23 -0.04 - 

9.Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)             0.38 0.56 -0.19 - 

10.Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản(%)             0.62 0.44 0.19 - 

 

Nhận xét: 

Nhìn bảng trên ta thấy, hệ số nợ năm 2010 tăng so với năm 2009 từ 0.77 lên 

0.81 . Tỷ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng do nợ phải trả năm 2010 tăng 

957,441 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 78.63% và tăng nhanh hơn sự tăng của 

nguồn vốn, nguồn vốn tăng 1,096,830 triệu đồng tương đương với tỷ lệ 69.72% 

so với năm 2009. 

Tỷ số nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng đồng nghĩa với việc tỷ số nguồn 

vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn giảm. Năm 2009 cứ 100 đồng sử dụng thì có 

23 đồng vốn chủ sở hữu, năm 2010 thì 100 đồng vốn sử dụng có 19 đồng vốn chủ 
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sở hữu.   

Tỷ số tài sản dài hạn trên tổng tài sản năm 2009 là 0.56 sang năm 2010 giảm 

xuống là 0.38, đồng nghĩa với tỷ số tài sản ngắn hạn trên tổng tài sản tăng từ 0.44 

năm 2009 lên 0.62 năm 2010. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã chuyển đổi cơ 

cấu đầu tư vào tài sản ngắn hạn nhiều hơn. 

3.2.3.Chỉ số hoạt động 

Chỉ số hoạt động cho ta biết doanh nghiệp hoạt động tốt thế nào. 

Bảng 3.9: Phân tích các chỉ số hoạt động 

Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2009 

Chênh lệch 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

1. Giá vốn hàng bán (trđ) 1,743,956 1,248,948 495,007 39.63 

2. Doanh thu thuần (trđ) 1,935,709 1,397,333 538,376 38.53 

3. Hàng tồn kho bình quân (trđ) 437,381 318,542 118,838 37.31 

4. Các khoản phải thu bình quân (trđ) 514,702 177,496 337,206 189.98 

5. Vốn lưu động bình quân (trđ) 13,668 110,133 (96,465) -87.59 

6. Vốn cố định bình quân (trđ) 995,214 874,298 120,915 13.83 

7. Tổng vốn bình quân (trđ) 2,670,013 1,573,183 1,096,830 69.72 

8. Số ngày kinh doanh (trđ) 360 360 - - 

9.Vòng quay tổng vốn (vòng) ( = 2/ 7 ) 0.72 0.89 -0.16 - 

10.Vòng quay vốn cố định (vòng) (= 2/6 ) 1.95 1.60 0.35 - 

11.Vòng quay vốn lưu động (vòng) (= 2/ 5) 141.62 12.69 128.93 - 

12.Vòng quay hàng tồn kho (vòng) ( = 1/ 3) 3.99 3.92 0.07 - 

13.Số ngày một vòng quay hàng tồn kho (ngày) 

(= 360/ Vòng quay hàng tồn kho) 
90.29 91.82 -1,53 - 

15.Vòng quay các khoản phải thu (vòng)  (= 2/4 ) 3.76 7.87 -4.11 - 

16.Kỳ thu tiền bình quân (ngày)  (= 4 / 2) 95.72 45.73 49.99 - 

Nhận xét: Qua bảng phân tích trên ta thấy được 

Số vòng quay hàng tồn kho: qua 2 năm 2009, 2010 ta thấy số vòng quay 

hàng tồn kho của Công ty có xu hướng tăng. Cụ thể năm 2009 số vòng quay hàng 

tồn kho của Công ty là 3.92 vòng; năm 2010 tăng lên 3.99 vòng , tăng 0.07 vòng 

tương ứng với mức giảm 1.69%. Nguyên nhân do sự tăng lên của giá vốn hàng 



Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính  

Sinh viên: Nguyễn Thị Mai – Lớp QT1102N 45 

bán, năm 2009 là 1,248,948 triệu đồng năm 2010 là  1,743,956 triệu đồng, tăng 

495,007  triệu đồng tương đương 39.63%.  Trong khi đó hàng tồn kho bình quân 

của công ty tăng ít hơn từ  318,542 triệu đồng năm 1009 tăng lên  437,381 triệu 

đồng năm 2010, tăng  118,838 triệu đồng, tương đương với 37.31%. 

Số ngày một vòng quay hàng tồn kho: do vòng quay hàng tồn kho tăng lên 

làm cho số ngày của một vòng quay hàng tồn kho giảm đi. Năm 2009, số ngày 

một vòng quay hàng tồn kho là 91.82 ngày; năm 2010 giảm xuống 90.29 ngày 

giảm 1.53 ngày tương  ứng với mức giảm 1.67%. Mức giảm này không đáng kể 

vì  Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà là doanh nghiệp sản xuất, hàng tồn kho 

chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất. Hiện nay trên thị 

trường giá nguyên vật liệu tăng cao nên việc dự trữ nguyên vật liệu là cần thiết. 

Nhưng nếu để tồn trữ nhiều quá sẽ làm ứ đọng vốn và làm giảm chất lượng 

nguyên vật liệu, cũng như làm giảm khả năng thanh toán. 

Vòng quay các khoản phải thu của Công ty có xu hướng  giảm mạnh,năm 

2009 vòng quay các khoản phải thu của Công ty là 7.87 vòng, năm 2010 giảm 

xuống còn 3.76 vòng giảm 4.11 vòng tương ứng với mức giảm 52.23 %. Số vòng 

quay các khoản phải thu nhỏ là dấu hiệu không tốt, điều đố chứng tỏ doanh 

nghiệp phải đầu tư nhiều vào các khoản phải thu.Vòng quay các khoản phải thu 

giảm  là do trong năm 2010 Công ty đã để các khoản phải thu tăng cao. Các 

khoản phải thu tăng chủ yếu là do tăng các khoản phải thu khách hàng từ 33,064 

triệu đồng năm 2009 lên 760,097 triệu đồng năm 2010,  tăng  727,032 triệu đồng 

tương đương tỷ lệ 2198.80% và khoản trả trước cho người bán tăng từ 73,517 

triệu đồng lên 127,706  triệu đồng, tăng 54,188 triệu đồng tương đương tỷ lệ 

73.71%. Do đặc thù ngành thép hàng hóa giao nhận với số lượng lớn và chủ yếu 

giao cho các hạng mục công trình xây dựng nên khách hàng thanh toán chậm. 

Nhưng điều này đã phản ánh công ty bị chiếm dụng vốn nhiều.  

Kỳ thu tiền bình quân: do vòng quay các khoản phải thu của Công ty giảm làm 

cho kỳ thu tiền bình quân của Công ty tăng lên. Năm 2009, kỳ thu tiền bình quân 

của Công ty là 45.73 ngày; năm 2010 tăng lên 95.72  ngày tăng 49.99 ngày tương 

ứng với mức tăng 109.33%. Đây là dấu hiệu không tốt bởi doanh nghiệp đã bị ứ 
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đọng vốn ở khâu thanh toán, những khoản nợ khó đòi… 

 Vòng quay vốn lưu động của Công ty có xu hướng tăng mạnh, năm 2009 

vòng quay vốn lưu động của Công ty là 12.69 vòng, năm 2010 tăng lên 141.62 

vòng tăng 128.93 vòng tương ứng với mức tăng 1016.21%. Trong tổng tài sản 

của Công ty ta thấy tài sản lưu động chiếm một tỷ trọng lớn, hơn nữa nó thời gian 

quay vòng ngắn, thu hồi vốn nhanh hơn tài sản cố định nên có ảnh hưởng trực 

tiếp và rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Do vậy, Công ty cần phát 

huy hơn nữa việc đổi mới, cải tiến trong sản xuất kinh doanh để sử dụng vốn hiệu 

quả hơn nữa. 

            Hiệu suất sử dụng vốn cố định: năm 2009, cứ đầu tư 1 đồng vào vốn cố 

định thì thu về 1.60 đồng doanh thu thuần. Năm 2010, hiệu suất sử dụng vốn cố 

định tăng lên, cứ đầu tư 1 đồng vào vốn cố định chỉ thu về 1.95 đồng doanh thu 

thuần, tăng 21.70% ( tương ứng với 0.35 đồng) so với năm 2009. Nguyên nhân 

do doanh thu thuần tăng 538,376 triệu đồng tương  ứng với mức tăng 38.53%; 

vốn cố định bình quân tăng 120,915 triệu đồng tương ứng với mức tăng 13.83%. 

Vòng quay tổng vốn phản ánh vốn của doanh nghiệp trong một kỳ quay được bao 

nhiêu vòng. Qua chỉ tiêu này ta có thể đánh giá được khả năng sử dụng tài sản 

của doanh nghiệp thể hiện qua doanh thu thuần được sinh ra từ tài sản doanh 

nghiệp đã đầu tư. Vòng quay càng lớn hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Năm 

2009, vòng quay tổng vốn của công ty là 0.89, năm 2010 giảm xuống còn 0.72. 

Như vậy hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp chưa cao so với năm trước. 

3.2.4. Chỉ số sinh lời 

Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi 

nhuận câng cao, doanh nghiệp càng tự khẳng định vị trí và sự tồn tại của mình 

trên thị trường. Nhưng nếu chỉ thông qua số lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được 

trong thời kỳ cao hay thấp thì chưa đủ để đánh giá được chất lượng hoạt động sản 

xuất kinh doanh là tốt hay xấu. Để khắc phục nhược điểm nây, các nhà phân tích 

thường bổ sung thêm những chỉ tiêu tương đối bằng cách đặt lợi nhuận trong mối 

quan hệ với doanh thu đạt được trong kỳ với tổng số vốn mà doanh nghiệp đã 

huy động vào sản xuất kinh doanh.  
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Bảng 3.10: Phân tích các chỉ số sinh lời 

Chỉ tiêu 

 

Năm 

2010 

Năm 

2009 

Chênh lệch 

Tuyệt 

đối 

Tƣơng 

đối 

(%) 

1.Doanh thu thuần ( trđ ) 1,935,709 1,397,333 538,376 38.53 

2.Tổng tài sản bình quân     ( trđ ) 2,121,598 1,021,115 1,100,483 107.77 

3.Vốn chủ sở hữu bình quân ( trđ ) 425,280 277,475 147,805 53.27 

4.Lợi nhuận sau thuế ( trđ ) 23,651 17,788 5,863 32.96 

5.Tỷ lệ doanh lợi doanh thu (ROS) (%) 

( = 4 / 1 ) 
0.01 0.01 0.00 - 

7.Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) (%) 

( = 4 / 2 ) 
0.02 0.01 0.01 - 

8.Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 

( = 4 / 3) 
0.06 0.05 0.01 - 

 Qua  bảng sau chúng ta tìm hiểu về khả năng sinh lời của Công ty Cổ phần 

Luyện thép Sông Đà 

Nhận xét: 

Qua bảng trên ta thấy: tỷ lệ doanh lợi doanh thu (ROS) năm 2010 không tăng so 

với năm 2009. Tỷ lệ này cho thấy cứ 1 đồng vốn đầu tư ban đầu vào công ty tạo 

ra cho nền kinh tế 0.01 đồng lợi nhuận. 

 Về tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của Công ty có xu hướng tăng lên. 

Năm 2009 tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản là 1% nghĩa là cứ bỏ ra 1 đồng đầu tư 

vào tài sản thì thu được 0.01 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2010 tỷ số sinh lời 

trên tổng tài sản là 0.02% nghĩa là cứ đầu tư 1 đồng vào tài sản thì thu được 0.02 

đồng lợi nhuấn sau thuế, tăng 0,01 đồng so với năm 2009 tương đương với tỷ lệ 

36.01%.  

Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng không thay đổi do lợi nhuận sau 
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thuế và vốn chủ đều tăng. Năm 2010 nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

tăng 39.2% và lợi nhuận sau thuế tăng 32.96%. 

Những số liệu trên cho thấy việc sử dụng vốn của doanh nghiệp chưa đạt được 

hiệu quả cao. Do đó doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa những điểm mạnh, chú 

trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để đạt lợi nhuận cao hơn nữa. 

3.3. Phân tích phƣơng trình Dupont 

Ta có phương trình dupont như sau: 

ROE  = 

LNST 

 

Vốn CSH 

= 
LNST 

Doanh thu 
x 

Doanh thu 

Tổng tài sản 

x 

 

1 

1- Hv 

 

     = ROA x         1 

1- Hv 

Trong đó: 

ROA = LNST 

Tổng Tài sản 
= 

LNST 

Doanh thu 
x 

Doanh thu 

Tổng tài sản 

 

ROA (2009) = 0.01 x 89.16  = 0.8916 

ROA(2010)  = 0.01 x 72.60  = 0.726 

Như vậy, ta thấy năm 2009 cứ 1 đồng tài sản đưa vào kinh doanh tạo ra 

được 0.8916 đồng lợi nhuận sau thuế, sang năm 2010 cứ 1 đồng tài sản đưa vào 

kinh doanh tạo ra được 0.726 đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh lợi tổng tài sản 

năm 2010 giảm so với năm 2009. Chứng tỏ công ty chưa sử dụng hiệu quả tài sản 

hiện có của mình. Nguyên nhân là do chi phí trong kỳ tăng lên làm cho lợi nhuận 

sau thuế giảm, tốc độ tăng doanh thu thấp hơn tốc độ tăng tài sản. Nói cách khác 

là hiệu quả sử dụng tài sản trong kỳ thấp so với năm 2009. 

ROE (2009) = 0.01 x 89.16  x          1  = 3.8765 

1- 77% 

ROE(2010) =  0.01 x 72.60  x         1             = 3.821 

     1-81% 
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Do doanh lợi tổng tài sản giảm nên làm cho doanh lợi vốn chủ sở hữu cũng 

giảm đi. 

Như vậy, 1 đồng vốn chủ sở hữu bình quân đưa vào kinh doanh năm 2010         

mang lại 3.821 đồng lợi nhuận sau thuế. So với năm 2009 thì giảm đi 0,0555 

đồng  lợi nhuận sau thuế. Là do: 

 - Trong 1 đồng vốn kinh doanh bình quân thì có 0,81 đồng hình thành từ vay 

nợ năm 2010, năm 2009 thì 1đồng vốn kinh doanh bình quân thì có 0,77 đồng 

hình thành từ vay nợ. 

- Sử dụng bình quân 1 đồng vốn kinh doanh tạo ra được 72.6 đồng doanh 

thu vào năm 2010, năm 20009 thì tạo ra được những 89.16 đồng doanh thu. 

  Trong năm 2009, công ty sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính làm cho lợi 

nhuận sau thuế tăng cao hơn so với năm 2010. 
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3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN LUYỆN THÉP SÔNG ĐÀ. 

Bảng 3.11: Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng 

 

Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Giá trị 

Năm 2010 Năm 2009 

Nhóm khả năng thanh toán 

1.Hệ số thanh toán TQ Lần 1.23 1.29 

2.Hệ số thanh toán hiện thời Lần 1.02 0.97 

3.Hệ số thanh toán nhanh Lần 0.10 0.29 

4.Hệ số thanh toán lãi vay Lần 1.21 1.26 

5.Hệ số khoản phải thu so với khoản phải trả Lần 0.56 0.16 

Nhóm chỉ tiêu cơ cấu TC và tình hình đầu tƣ 

6. Hệ số nợ % 0.81 0.77 

7. Tỷ suất tự tài trợ % 0.19 0.23 

8. Tỷ suất tự tài trợ tài sản ngắn hạn % 0.38 0.56 

9. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn % 0.62 0.44 

Nhóm chỉ tiêu hoạt động 

10. Số vòng quay hàng tồn kho vòng 4.14 3.92 

11. Số ngày một vòng quay hàng tồn kho ngày 90.29 91.82 

12. Vòng quay các khoản phải thu vòng 3.76 7.87 

13. Kỳ thu tiền bình quân ngày 95.72 45.73 

14. Vòng quay vốn lưu động vòng 141.62 12.69 

15. Hiệu suất sử dụng vốn cố định lần 1.95 1.60 

16. Vòng quay toàn bộ vốn vòng 0.72 0.89 

Nhóm chỉ tiêu sinh lời 

17. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu % 0.01 0.01 

18. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản % 0.01 0.01 

19. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu % 0.05 0.05 
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3.4.1. Ƣu điểm 

Qua việc phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và 

tình hình tài chính của công ty nói riêng trong năm 2009 và năm 2010 có thể thấy 

công ty đã đạt được như sau: 

 Cơ cấu nguồn vốn: 

 Công ty đã tận dụng mọi tiềm lực bên trong cũng như bên ngoài mà công 

ty có thể huy động được nhằm tăng vốn.  

 Khả năng thanh toán: 

 Khả năng thanh toán tổng quát và khả năng thanh toán ngắn hạn của 

doanh nghiệp là tương đối tốt, phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp là 

khả quan. 

 Chỉ tiêu sinh lời: 

 Trong hoàn cảnh giá cả các nguyên liệu đầu vào tăng cao, thị trường có 

nhiều biến động không thuận lợi nhưng công ty vẫn giữ được cho các chỉ tiêu 

sinh lời trong năm. Chứng tỏ vốn đầu tư, vốn CSH bỏ ra đều mang lại lợi nhuận 

cho công ty. 

 Chỉ số hoạt động: 

 Hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của công ty trong năm vừa 

qua đều tốt hơn năm trước, chứng tỏ khả năng quản lý và sử dụng vốn của doanh 

nghiệp là có nhiều chuyển biến tốt. 

3.4.2. Những mặt hạn chế 

 Bên cạnh những mặt doanh nghiệp đạt được doanh nghiệp vẫn còn những 

mặt còn hạn chế như sau: 

 Cơ cấu nguồn vốn: 

Đây là giai đoạn công ty đang mở rộng, tăng trưởng nên tỷ số nợ của công 

ty cao hơn năm trước, nguồn vốn CSH tăng không đáng kể. Nợ phải trả chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng nguồn vốn của Công ty. Điều này phản ánh một thực trạng là 

trong tổng số nguồn vốn mà Công ty đang quản lý và sử dụng chủ yếu là do vốn 

vay nợ mà có. Như vậy, Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tình hình tài chính 

và rủi ro về tài chính của Công ty sẽ tăng lên. Doanh nghiệp đang chiếm dụng 
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được nguồn vốn vay nhưng lại cảnh báo sự không đảm bảo trong khả năng thanh 

toán. 

 Cơ cấu tài sản: 

Năm 2009, Công ty chú trọng vào tài sản dài hạn ( chiếm 56.22%) nhưng 

đến năm 2010 cơ cấu tài sản dài hạn đã giảm xuống còn 37.67% điều đó cho thấy 

Công ty chưa chú trọng đầu tư vào tài sản dài hạn. 

 Khả năng thanh toán: 

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty trong năm 2010 

đều thấp hơn năm trước, công ty cần phải để đề ra giải pháp nhằm nâng cao, cải 

thiện tình hình tài chính của công ty. 

 Chỉ tiêu sinh lợi: 

Công ty đã đạt được nhiều thành tựu về hiệu quả đầu tư song tốc độ gia tăng 

lợi nhuận trong năm vẫn còn thấp, doanh nghiệp vẫn chưa khai thác hết hiệu quả 

sử dụng của các tài sản, nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp. 

 Chỉ tiêu hoạt động: 

Công ty sử dụng VLĐ tuy cao hơn năm trước nhưng vẫn còn thấp và doanh 

nghiệp vẫn đang bị chiếm dụng vốn lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải nâng cao khả năng thu hồi nợ, nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ. Bên cạnh đó, hiệu quả sử dụng VCĐ và hiệu 

quả sử dụng tổng tài sản là chưa cao, chứng tỏ là nhà xưởng hay các tài sản mới 

mà doanh nghiệp đầu tư mới khai thác sử dụng chưa nhiều và chưa hiệu quả. 

Doanh nghiệp cần có giải pháp để nhanh chóng đưa các tài sản này vào khai thác 

để tăng doanh thu và lợi nhuận hơn nữa cho doanh nghiệp. 
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CHƢƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH 

TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN THÉP SÔNG ĐÀ 

4.1. Mục tiêu của Công ty trong năm 2011 

Theo hiệp hội thép Việt Nam trong năm 2011 thì công suất cán thép xây 

dựng của các nhà máy cán thép trong nước đạt khoảng 7 triệu tấn/năm, trong khi 

đó công suất sản xuất phôi thép trong nước mới đạt khoảng 4,5 triệu tấn/năm. 

Như vậy việc đầu tư sản xuất phôi thép là đúng hướng, có thị trường. 

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển với nhu cầu đầu tư xây dựng 

cơ sở hạ tầng rất lớn, sẽ có nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai. Do vậy, 

nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng đặc biệt là thép có xu hướng tăng cao dẫn 

đến nhu cầu phôi thép ngày càng lớn. 

Hiện nay đã có một số Công ty lớn tại Hải Phòng đã và đang sản xuất phôi 

thép như Nhà máy thép Đình Vũ, thép Vạn Lợi, thép Cửu Long – Vinashin, thép 

Thái Hưng, thép Shengli và một số nhà máy sản xuất bằng lò trung tần. như vậy 

thị phần sản xuất phôi thép sẽ bị cạnh tranh khốc liệt vì các công ty này đã đi vào 

sản xuất ổn đinh, công nghệ cũ, đầu tư ít nên giá cả cạnh tranh hơn. 

Các dự án luyện thép có công suất lớn do các tập đoàn trong và ngoài nước 

đầu tư tại các khu công nghiệp Phú Mỹ, Vũng Áng như: thép Pomina, Tập đoàn 

thép Posco trong tương lai gần thị phần phôi thép sẽ bị chia sẻ nhiều khi các dự 

án luyện thép này đi vào hoạt động. 

Về ảnh hưởng nền kinh tế: sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất 

phôi thép phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và tốc độ 

tăng trưởng của ngành xây dựng nước ta nói riêng. Nghị quyết số 11/NQ-CP của 

Chính phủ, hạn chế đầu tư công dẫn đến điều chỉnh các dự đầu tư, cắt bỏ các dự 

án chưa cần thiết hoặc hiệu quả thấp, chi phí thường xuyên của Chính phủ giảm 

làm cho nhu cầu đầu tư xây dựng bị giảm, dẫn đến nhu cầu thép và phôi thép 

giảm. 

Tuy nhiên với một bộ máy tổ chức đang dần hoàn thiện, các công việc 

đang triển khai có kết quả tốt, công ty xác định bình tĩnh, thận trọng, chủ động đối 

phó với tình hình khó khăn, bằng mọi biện pháp và chính sách linh hoạt tập trung 
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mọi cố gắng để giữ vững mức tăng trưởng ổn định về các mặt hoạt động, đảm bảo 

người lao động có việc làm và có thu nhập ổn định, bảo toàn và phát triển vốn, tài 

sản, coi trọng đầu tư và hiệu quả kinh tế. Tiếp tục chính sách tiết kiệm, chống lãng 

phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và trách nhiệm trả cổ tức cho các cổ 

đông.  

4.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần 

Luyện thép Sông Đà. 

 Việc nghiên cứu các biện pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính của doanh 

nghiệp là rất quan trọng và cần thiết. Nó sẽ đưa ra cho doanh nghiệp những 

phuong hướng giải quyết nhất định tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Trên cơ 

sở đó, doanh nghiệp nắm bắt và áp dụng một cách linh hoạt sẽ mang lại hiệu quả 

kinh doanh cao. 

 Muốn vậy ta có thể khái quát các khả năng tài chính như sau: “ Khả năng tài 

chính của mỗi doanh nghiệp bao gồm những nhân tố mà doanh nghiệp đã có sẵn 

để hoạt động sản xuất kinh doanh. Đó chính là phần năng lực kinh doanh chưa sử 

dụng vì những nguyên nhân chủ quan, khách quan nào đó trong công tác quản lý 

kinh doanh của doanh nghiệp và cũng là phần doanh nghiệp có thể tự mình hoàn 

thành một chu kỳ kinh doanh mà không cần có một sự hỗ trợ, vay mượn từ bên 

ngoài. Ngoài ra, khả năng tài chính trong kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 

khả năng về vốn, về vị trí mặt bằng kinh doanh”. 

 Với mỗi doanh nghiệp thì khả năng tài chính nội tại là rất nhiều, vấn đề đặt ra 

là đi sâu vào khả năng tài chính nào có tác dụng cụ thể trong quá trình kinh 

doanh. Từ đó có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng tài chính của 

doanh nghiệp. 

Nhận thực được điều đó, thông qua tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp nói chung và tình hình tài chính của doanh nghiệp nói 

riêng, với vốn kiến thức và thời gian còn hạn chế em xin mạnh dạn đề xuất một 

số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Luyện thép 

Sông Đà như sau: 
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4.2.1. Biện pháp 1: Giảm các khoản phải thu 

 Căn cứ đƣa ra giải pháp 

  Trong quá trình phân tích tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp, ta nhận thấy các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng TS và TSNH: năm 2009, tổng các khoản phải thu là: 111,139 trđ 

chiếm chiếm 7.06 % trong tổng TS và chiếm tới 16.14% trong tổng TSNH. Năm 

2010, tổng các khoản phải thu của công ty là 918,265 trđ, chiếm 34.39% trong 

tổng TS và chiếm tới 55.18% trong TSNH, chứng tỏ rằng doanh nghiệp đang bị 

chiếm dụng vốn lớn. Trong đó, phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác 

là 790,559 trđ, tương ứng với 86.09% trong tổng số các khoản phải thu. Nhận 

thấy các khoản phải thu trong năm 2010 lớn hơn so với các khoản phải thu năm 

2009( tăng 807,126 trđ tương ứng với 726.23%), và tốc độ tăng các khoản phải 

thu lớn hơn so với tốc độ tăng của doanh thu, chứng tỏ rằng tuy doanh thu có 

tăng lên nhưng thực sự vẫn chưa cao. Hơn nữa, VLĐ được đầu tư nhiều, nhưng 

hiệu quả vẫn chưa cao, số ngày một vòng quay VLĐ còn dài. Chính vì vậy việc 

giảm các khoản phải thu, đặc biệt là biện pháp giảm các khoản phải thu khách 

hàng và các khoản phải thu khác là một yêu cầu cấp thiết với ban lãnh đạo. 

1.2. Mục tiêu 

 Giảm khoản vốn bị chiếm dụng 

 Tăng vòng quay VLĐ và giảm số ngày doanh thu thực hiện 

 Tăng nguồn vốn tự tài trợ cho TSCĐ 

1.3. Nội dung thực hiện  

Qua bảng CĐKT và BCKQKD ta thấy tổng các khoản phải thu nợ ngắn hạn 

của công ty qua hai năm đều cao, đều chiếm tỷ trọng cao trong tổng TSNH. 

Khoản phải thu khách hàng và phải thu khác tăng lên làm cho tổng các khoản 

phải thu ngắn hạn cũng tăng theo. Do đó mà doanh nghiệp cần phải tìm ra giải 

pháp nhằm thu hồi nợ tốt. 

Để thực hiện việc thu hồi nợ ta thực hiện các biện pháp thu hồi công  nợ sau: 

 Mở sổ theo dõi chặt chẽ và chi tiết các khoản phải thu của khách hàng, phải 

phân biệt rõ ràng các khoản nợ, theo dõi chi tiết các khoản nợ, phân tích tình hình 
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trả nợ của từng đối tượng khách hàng. 

 Có các biện pháp ngăn ngừa rủi ro đối với các khoản nợ không thể thanh 

toán: trích lập dự phòng, chiết khấu thanh toán… 

 Có chính sách bán chịu đúng đắn đối với từng khách hàng, xem xét khả 

năng thanh toán trên cơ sở hợp đồng kinh tế đến kỳ hạn và khả năng tài chính của 

doanh nghiệp. Mở sổ theo dõi chi tiết tình hình công nợ của các bạn hàng, phân 

loại các khoản nợ để có chính sách cho phù hợp. 

 Có những ràng buộc chặt chẽ trong hợp đồng kinh tế về các điều kiện thanh 

toán nhất là thời gian thanh toán 

 Xác định tỷ trọng khách hàng trong khoản phải thu hiện tại: 

Bảng 4.2: Tỷ trọng khách hàng trong khoản phải thu hiện tại 

STT Thời gian trả chậm (tháng) Tỷ trọng (%) Số tiền (trđ) 

1 0<= T < 3 17 156,105 

2 3 <= T <= 6 25 229,566 

3 T > 6 58 532,594 

 

Việc phân tích đánh giá mức chiết khấu được đưa ra để quyết định có thể chấp 

nhận hay không dựa vào việc tính giá trị hiện tại của dòng tiền đơn ở kỳ n (PV) 

và tính giá trị tương lai sau n kỳ của dòng tiền đơn ( FV) 

Ta có công thức sau: 

FVn = PV x ( 1 + nR) 

FV 

PVn = 

 1 + nR 

Trong đó:  FV : Giá trị tương lai sau n kỳ của 1 dòng tiền đơn 

  PV : Giá trị hiện tại của dòng tiền đơn ở kỳ thứ n 

R : Lãi suất 

Công ty chỉ áp dụng hình thức chiết khấu cho các khoản tiền thanh toán dưới 6 

tháng, lớn hơn 6 tháng sẽ không được hưởng chiết khấu. Vì công ty phải thanh 

toán lãi suất cho ngân hàng 3 tháng 1 lần, nếu các khoản nợ vượt quá 3 tháng thì 

công ty phải trả lãi cho các khoản này. Tỷ lệ chiết khấu được tính trên phần trăm 
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giá trị khoản phải trả. 

Bảng 4.3: Tỷ lệ chiết khấu đề xuất 

STT 
Thời gian trả chậm 

(tháng) 

Tỷ trọng 

 (%) 

Số tiền  

(trđ) 

Tỷ lệ CK 

(%) 
Số tiền 

1 0<= T < 3 17 156,105 10 15,611 

2 3 <= T <= 6 25 229,566 5 11,478 

3 T > 6 58 532,594 0 0 

 

Sau khi có sự thỏa thuận về hướng chiết khấu bán hàng với khách hàng, 

Công ty hi vọng với tỷ lệ chiết khấu đề xuất ở trên sẽ khuyến khích khách hàng 

thanh toán nhanh hơn. 

Trong thời gian tới để đảm bảo việc thi hồi công nợ của khách hàng nhanh 

công ty nên áp dụng các biện pháp thu hồi công nợ nêu trên đồng thời kết hợp với 

biện pháp chiết khấu cho khách hàng: trong thời hạn thanh toán của khách hàng 

trong thời gian 30 ngày nhưng nếu thanh toán trước 10 ngày sẽ được hưởng 0,6% 

giá trị phải trả, trả trong khoản 10 đến 20 ngày được hưởng chiết khấu  0,45% giá 

trị phải trả, còn trả đúng thì không được hưởng chiết khấu. 

1.4. Dự kiến kết quả 

Giảm các khoản phải thu vừa có thể tăng doanh thu thực vừa có thể cải thiện 

chính sách tín dụng của mình. Với chính sách tín dụng mới sẽ đảm bảo cho doanh 

nghiệp đạt được doanh thu như dự kiến của mình. 

Ước tính có 17% khách hàng thanh toán trước thời hạn trong khoảng thời 

gian trước 3 tháng và được hưởng chiết khấu 10% giá trị khoản phải trả, có 25% 

khách hàng thanh toán trong khoản thời gian từ 3 đến 6 tháng và được hưởng 

chiết khấu 5%, còn lại 58% khách hàng không thanh toán trước hạn thì không 

được hưởng chiết khấu. 

Khoản phải thu:  

Khoản tiền thu =  790,559 trđ * 42% = 332,035 trđ 

Khoản tiền thực thu =  332,035 trđ  - (790,559 trđ * 17% * 10%  +  790,559 trđ * 

25% * 5%) 

   =  308,714 trđ 
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Chi phí chiết khấu =  332,035 trđ  -  308,714 trđ  = 23,321 trđ 

Bảng 4.4:  Tổng chi phí dự kiến 

Chỉ tiêu Đơn vị Số tiền 

Chi phí chiết khấu cho khách hàng Triệu đồng 23,321 trđ 

Chi phí khác Triệu đồng 1,339 trđ 

Tổng chi phí Triệu đồng 24,660 trđ 

 

Với phương pháp chiết khấu như trên sẽ khuyến khích khách hàng thanh toán 

nhanh hơn, làm giảm các khoản phải thu. Đồng thời, việc thực hiện chính sách 

thu tiền linh hoạt, mềm dẻo, doanh nghiệp không chỉ thu hồi được các khoản nợ, 

mà còn tạo điều kiện thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng. 

Để đánh giá hiệu quả từ giải pháp nhằm giảm các khoản phải thu ta đánh giá lại 

các chỉ số hoạt động sau: 

Bảng 4.5: Bảng đánh giá lại các hệ số hoạt động 

Chỉ tiêu Đơn vị 

Năm 2010 Chênh lệch 

Trước 

biện pháp 

Sau 

biện pháp 
Tương đối Tuyệt đối 

1.Tổng tài sản Trđ 2,670,013 2,646,692 (23,321) (0.87) 

2.Doanh thu thuần Trđ 1,935,709 1,935,709 - - 

3.Giá vốn Trđ 1,743,956 1,743,956 - - 

4.VLĐ Trđ 27,336 4,015 (23,321) (85.31) 

5.Các khoản phải thu Trđ 918,265 586,230 (332,035) (36.16) 

6.Số vòng quay các khoản phải thu Vòng 2.11 3.30 1.19 
 

7.Kỳ thu tiền bình quân Ngày 170.78 109.03 (61.75) 
 

8.Vòng quay vốn lưu động Vòng 70.81 482.12 411.31 
 

9.Số ngày một vòng quay VLĐ Ngày 5.08 0.75 (4.34) 
 

 

Nhận thấy, các khoản phải thu giảm xuống ( giảm 332,035 trđ, tương ứng 

với 36.16%), số vòng quay các khoản phải thu giảm 1.19 vòng, , kỳ thu tiền cũng 

giảm tương ứng giảm 61.75 ngày so với lúc doanh nghiệp chưa thực hiện giải 

pháp. Bên cạnh đó vòng quay vốn lưu động tăng lên 411.31 và số ngày vòng 

quay VLĐ cũng giảm xuống 4.34 ngày so với lúc doanh nghiệp chưa thực hiện 

giải pháp. Việc thực hiện giải pháp trên không những giúp doanh nghiệp thu hồi 

được các khoản phải thu từ khách hàng, mà còn nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 
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VLĐ của mình.  

Qua quá trình phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, lãi suất ngân 

hàng hiện hành, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, tìm hiểu phân loại 

các khoản nợ của doanh nghiệp, nhận thấy rằng giải pháp trên là có lợi và hoàn toàn 

có tính khả thi. Do đó việc thực hiện giải pháp trên của doanh nghiệp là cần thiết. 

Biện pháp 2: Thúc đẩy gia tăng doanh thu 

2.1. Căn cứ đƣa ra giải pháp 

Theo hiệp hội thép Việt Nam trong năm 2011 thì công suất cán thép xây 

dựng của các nhà máy cán thép trong nước đạt khoảng 7 triệu tấn/năm, trong khi 

đó công suất sản xuất phôi thép trong nước mới đạt khoảng 4,5 triệu tấn/năm. 

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển với nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng rất lớn, sẽ có nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai. Do vậy, nhu 

cầu về nguyên vật liệu xây dựng đặc biệt là thép có xu hướng tăng cao dẫn đến 

nhu cầu phôi thép ngày càng lớn. Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất phôi thép của 

công ty có công suất 400.000 tấn/ năm; trong năm 2010 mới sản xuất đạt xấp xỉ 

190.000 tấn. Như vậy Công ty còn nhiều khả năng để mở rộng thị trường.  

Qua số liệu phân tích ta thấy, doanh thu năm 2010 có tăng so với năm 2009. 

Trong thời gian qua, công ty chỉ tập trung vào khai thác nguồn khách hàng từ 

những bạn hàng thường xuyên, truyền thống, chưa chú trọng đến việc mở rộng 

thị trường để phát triển thị phần. Tuy công ty còn non trẻ, chưa thực sự cạnh 

tranh được với các doanh nghiệp trong ngành, nhưng công ty hoàn toàn có thể 

khắc phục được bằng cách khai thác, mở rộng thị phần, tìm những bạn hàng mới.  

Thông qua việc phân tích tình hình tài chính chính Công ty Cổ phần Luyện thép 

Sông Đà ta thấy: doanh thu của Công ty Năm 2009 là 1,402,678 trđ, năm 2010 là 

1,946,209 trđ, tăng 543,530 trđ tương ứng với mức tăng 38,75% so với năm 

2009. Tốc độ tăng doanh thu của Công ty như vậy là chưa cao. Vì vậy công ty 

cần chú trọng đến việc tăng doanh thu để mở rộng thị phần của mình trên thị 

trường trong thời gian tới. 

2.2. Mục tiêu 

Xét về hiệu quả sử dụng vốn thì việc tăng doanh thu góp phần tăng vòng 
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quay vốn lưu động, tăng lợi nhuận, giúp cho quá trình tái sản xuất và mở rộng 

quy mô sản xuất kinh doanh được tiến hành nhanh hơn. 

2.3. Nội dung thực hiện 

Để đẩy nhanh tốc độ tăng doanh thu, từ đó tăng lợi nhuận, công ty cần tăng 

cường công tác nghiên cứu thị trường. Công ty nên tìm cách mở rộng thị trường, 

tìm kiếm bạn hàng mới, đặc biệt là những bạn hàng lớn tại các nhà máy, khu chế 

xuất, khu công nghiệp. 

Muốn mở rộng thị trường, công ty cần có kế hoạch phát triển kênh phân 

phối cho riêng mình. Bên cạnh việc duy trì mối quan hệ thân thiết với các khách 

hàng thân quen, công ty nên chủ động gửi thư chào hàng và các bảng báo giá, 

kèm theo lời đề nghị hưởng một ưu đãi ( giá thấp, chiết khấu, khuyến mại,…) đến 

những khách hàng tiềm năng. Đây cũng là một cách tiếp thị có hiệu quả. 

Để thực hiện được biện pháp này, công ty phải tiến hành công tác nghiên 

cứu thị trường, thực hiện các chương trình quảng cáo, marketing trực tiếp trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, báo giấy, hoặc có thể sử 

dụng các hình thức quảng cao gián tiếp như tham gia các hoạt động xã hội để giới 

thiệu cho khách hàng về công ty. Đồng thời công ty phải áp dụng những phương 

thức bán hàng linh hoạt, nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng, cải thiện 

trình độ quản lý doanh nghiệp nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt 

nhất. 

 Chi phí quảng cáo trên truyền hình: 

Bảng 4.6: Bảng báo giá quảng cáo trên truyền hình VTV 

 
THỜI GIAN GIÁ QUẢNG CÁO 

Kênh VTV1: 
 

10 giây 15 giây 20 giây 30 giây 

 
17h - 18h 7.500.000 9.000.000 11.250.000 15.000.000 

Kênh VTV3: 
     

 
11h30  - 11h50 7.500.000 9.000.000 11.250.000 15.000.000 

Công ty lựa chọn quảng cáo trên VTV1 và VTV3 vào các thời điểm trên vì 

đây là thời gian quảng cáo phù hợp để thu hút sự chú ý của nhiều đối tượng. 

Công ty chọn tháng đầu tiên mỗi tuần quảng cáo 1 lần trên các kênh, từ tháng thứ 

2 trở đi 1tháng quảng cáo 1 lần. 
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Dự kiến chi phí quảng cáo trên truyền hình: 

15 lần * 2 * 7,5 trđ =  225 trđ 

 Quảng cáo trên báo giấy: 

Bảng 4.7. Bảng báo giá quảng cáo trên báo giấy 

  

1/2trang 

ngang 
1/4 Trang 1/8 Trang Cả Trang 

BÁO LAO ĐỘNG 13.200.000 8.910.000 3.630.000 35.640.000 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM 9.900.000  5.400.000    20.000.000  

Công ty lựa chon 2 báo trên để quảng cáo vì đây là 2 tờ báo có số người quan 

tâm nhiều nhất và cũng là đối tượng khách hàng mà công ty đang hướng tới. 

Dự kiến chi phí quảng cáo trên báo: 

3,630,000 * 15 lần + 5,400,000 * 20 lần = 162,45 trđ 

 Chi hoạt động xã hội: 250 trđ/ năm 

 Chi hội nghị khách hàng: 300trđ/ năm 

-  Bên cạnh các biện pháp thị trường làm thúc đẩy doanh thu thì Công ty cũng 

phải chú trọng tới chất lượng phôi thép. Không ngừng tiếp thu công nghệ mới và 

nâng cao tay nghề của người lao động để đạt năng suất cao đáp ứng nhu cầu thị 

trường. 

2.4. Dự kiến kết quả 

Theo nghiên cứu thị trường, dựa vào doanh nghiệp đi trước khi thực hiện 

những hoạt động trên, xét tình hình thực tế kết quả công ty đã đạt được trong 

những năm qua, dự kiến doanh thu của công ty sau khi thực hiện biện pháp này 

sẽ tăng lên 50%. 

 Dự kiến doanh thu:  

1,927,825 trđ * (1 + 50%) =  2,891,728 trđ  

 Dự kiến chi phí: 

Giá vốn hàng bán tăng thêm: 89.04% * Doanh thu tăng thêm 

89.04%  * (2,891,728 trđ -  1,927,825 trđ) = 963,913 trđ 

Bảng 4.6: Bảng dự tính các khoản chi phí tăng thêm 

STT Chỉ tiêu Số tiền (trđ) 
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1 Giá vốn hàng bán 2,602,224 

2 Chi phí bán hàng 100,598 

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 51,566 

4 Chi phí nghiên cứu thị trường 937.45 

5 Chi phí khác 150 

 Tổng chi phí 2,755,475.45 

 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế tăng làm cho lợi nhuận sau 

thuế của công ty tăng, thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.6: Bảng dự kiến kết quả đạt đƣợc sau khi thực hiện biện pháp thúc 

đẩy doanh thu 

STT Chỉ tiêu 

Trước khi 

thực 

 hiện biện 

pháp 

Sau khi 

thực 

 hiện biện 

pháp 

Chênh lệch 

Tương 

đối 

Tuyệt 

đối 

1 Doanh thu thuần (trđ) 1,927,825 2,891,738 963,913 50 

2 Lợi nhuận gộp (trđ) 183,869 289,514 105,645 57.46 

3 Lợi nhuận trước thuế(trđ) 31,535 42,350 10,815 34.3 

4 Lợi nhuận sau thuế (trđ) 23,651 31,762.5 8,112 34.3 

5 Vòng quay KPT (Vòng) 3.76 5.62 1.86 - 

6 Vòng quay VLĐ bình quân (Vòng) 141.62 211.57 69.95 - 

7 Vòng quay VCĐ (Vòng) 1.95 2.91 0.96 - 

8 Vòng quay toàn bộ vốn (Vòng) 0.72 1.08 0.36 - 

9 ROA (%) 0.01 0.02 0.01 - 

10 ROE (%) 0.06 0.07 0.01 - 

 

Tổng chi phí khi thực hiện biện pháp bao gồm chi phí giá vốn, chi phí bán 

hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí nghiên cứu thị trường và các chi phí 

ước tính khác là 2,755,475.45trđ. 

Sau khi thực hiện biện pháp thúc đẩy tăng doanh thu này thì doanh thu của 

Công ty sẽ đạt mức 2,891,738trđ. Sau khi trừ đi các khoản chi phí cần thiết thì lợi 

nhuận trước thuế của Công ty đạt mức 42,350trđ, lợi nhuận sau thuế đạt mức 

31,762.5 trđ tăng 34.3% so với khi chưa thực hiện biện pháp tăng doanh thu. 

Vòng quay khoản phải thu tăng 1.86 vòng; vòng quay vốn lưu động bình 
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quân tăng  69.95 vòng; vòng quay vốn cố định tăng 0.96 vòng; vòng quay toàn bộ 

vốn tăng 0.36 vòng; tỷ suất doanh lợi trên tổng vốn tăng  0.01%; tỷ suất doanh lợi 

trên vốn chủ tăng 0.01% 

 Với biện pháp tăng doanh thu bằng cách thu hút khách hàng cũng như mở 

rộng thị trường, công ty có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần tăng lợi 

nhuận, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. 

II/ Một số kiến nghị tạo điều kiện thực hiện các biện pháp một cách thuận 

lợi và có hiệu quả. 

1. Đối với nhà nƣớc: 

Có chính sách, chế độ ưu đãi, khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh, 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.  

Nhà nước nên xem xét đến các doanh nghiệp nhà nước đang trên đường cổ phần 

hoá như chính sách về vốn, thuế… 

Kiến nghị với nhà nước, các ngành chức năng như: giao thông vận tải, quản 

lý thị trường xuất nhập khẩu, thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp 

khác để tạo ra sân chơi lành mạnh. Thiết lập cơ chế pháp lý cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ. 

2. Kiến nghị đối với tổng công ty 

 Để công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà có thể phát huy hết khả năng và 

nguồn lực, Tổng công ty Sông Đà cần phải tạo điều kiện giúp đỡ công ty trong 

một số lĩnh vực như đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ. 

3. Kiến nghị đối với Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà. 

 - Xây dựng mô hình tổ chức quản lý gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả từ cấp 

tổ đội sản xuất, xưởng sản xuất đến các phòng ban chức năng của Công ty đủ 

mạnh đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phân cấp, chức năng, quyền hạn, 

trách nhiệm rõ ràng cụ thể tạo tính chủ động cho các bộ phận trong việc thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

 - Lập kế hoạch tài chính là một chiến lược cực kỳ quan trọng, nó quyết 

định trực tiếp tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, khi 

lập kế hoạch tài chính không chỉ dựa vào các kế hoạch mà còn phải căn cứ vào 

thực tế hoạt động của Công ty trong thời gian trước cũng như khả năng thực hiện 
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trong thời gian tới. Muốn vậy, nhà quản lý cần dựa vào kết quả phân tích tài 

chính tại Công ty để nắm bắt được tình hình. 

 - Xây dựng và kiểm soát tốt về chất lượng phôi thép sản xuất đảm bảo chất 

lượng. 

 - Bám sát mục tiêu kinh tế đặt ra, xây dựng kế hoạch đồng bộ ( kế hoạch 

sản xuất, kế hoạch mua nguyên liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế dự phòng, kế 

hoạch sửa chữa thiết bị xe máy...) 

 - Công ty  nên chú trọng hơn nữa công tác thẩm định năng lực tài chính 

khách hàng trước khi ra quyết định cho khách hàng nợ (bao gồm cả năng lực tài 

chính và năng lực pháp lý) tăng cường công tác theo dõi và thu hồi công nợ. 

 - Tạo mối quan hệ sâu rộng với các đối tác ngân hàng truyền thống như 

Vietcombank, Agribank, BIDV, MSB. Mở rộng đối tượng vay với các ngân hàng 

lớn như HSBC, Citybank, lo đủ nguồn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu phụ 

tùng cho sản xuất. 

 - Công tác báo cáo hạch toán kinh doanh, tổng hợp chi phí sản xuất phải 

được thực hiện thường xuyên theo tháng, quý, năm. Trên cơ sở quyết toán, tiến 

hành phân tích kinh tế, tìm nguyên nhân và đưa ra các giải pháp khắc phục những 

hoạt động kém hiệu quả, chi phí vượt định mức nhằm mang lại hiệu quả kinh tế 

cao hơn. 

 - Hoàn thiện cơ chế chính sách bán hàng phù hợp với thị trường và đặc thù 

của sản phẩm phôi thép. Tăng cường mở rộng tìm kiếm bạn hàng trong nước và 

xuất khẩu. 

- Phân tích tài chính là một công việc phức tạp đòi hỏi nhà phân tích phải 

có những kiến thức nhất định về lĩnh vực này và phải hiểu biết sâu sắc tình hình 

của Công ty.  Hiện nay Công ty Cổ phần luyện thép Sông Đà cũng như hầu hết 

các công ty khác đều chưa có cán bộ chuyên trách, phân tích tài chính được tiến 

hành sơ lược bởi các kế toán viên. Vì vậy, để hoạt động phân tích tài chính đạt 

kết quả cao, Công ty  cần có sự đầu tư thích đáng, có kế hoạch bồi dưỡng và đào 

tạo hoặc tuyển dụng cán bộ chuyên đảm nhiệm về phân tích tài chính. 
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KẾT LUẬN 

Tài chính là lĩnh vực rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

mỗi doanh nghiệp. Việc phân tích tài chính giúp cho chủ doanh nghiệp có cái 

nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. Qua đó nhìn thấy 

được điểm mạnh, điểm yếu, hay tiềm lực chưa được khai thác, từ đó đưa ra các 

quyết định tài chính đúng đắn nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. 

Qua quá trình thực tập, tìm hiểu, phân tích tài chính tại công ty Cổ phần 

Luyện thép Sông Đà, đã cho em cái nhìn tổng quát hơn về tình hình tài chính của 

công ty. Sau khi phân tích tình hình tài chính của công ty em thấy ngoài những 

ưu điểm như: tốc độ tăng doanh thu, lợi nhuận trong năm tương đối, công ty còn 

có một số hạn chế như khả năng thu hồi nợ còn yếu, khả năng thanh toán nợ còn 

kém…Công ty cần phải có những giải pháp kịp thời để cải thiện trong năm tới. 

Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong Công ty Cổ phần Luyện thép 

Sông Đà, cảm ơn Cô giáo Th.S Cao Thị Thu đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em 

trong quá trình thực tập cũng như làm bài khoá luận tốt nghiệp này.  

Tuy nhiên, thời gian thực tế không nhiều, kinh nghiệm và khả năng còn hạn 

chế nên bài viết này không tránh khỏi những sai sót, vì vậy em mong nhận được 

sự góp ý của quý thầy cô để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2010 

Sinh viên 

 

 

Nguyễn Thị Mai 
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MỤC LỤC 

Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà     

Khu Công nghiệp Đông Nam Cầu Kiền,Thủy Nguyên   Báo cáo tài chính 

Thành phố Hải Phòng,CHXHCN Việt Nam  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 

    

MÉu sè B01-DN 

    
Đ¬n vÞtÝnh:VN§ 

Tµi s¶n 
M· 

sè 

ThuyÕt 

minh 
31/12/2010 31/12/2009 

A.Tµi s¶n ng¾n h¹n  

( 100=110+130+140+150) 100   
1,664,199,073,690  688,726,812,306  

  I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 110 5 159,596,224,484  208,165,553,692  

    1. TiÒn  111   93,225,992,330  6,301,153,692  

    2. C¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn 112   66,370,232,154  201,864,400,000  

  III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n 130   918,265,887,888  111,139,802,183  

    1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 131   760,097,562,936  33,064,970,805  

    2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n 132   127,706,272,301  73,517,858,628  

    5. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 135 6 30,462,052,651  4,556,972,750  

  IV. Hµng tån kho 140   556,219,986,185  318,542,156,641  

    1. Hµng tån kho 141 7 556,219,986,185  318,542,156,641  

  V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150   30,116,975,133  50,879,299,790  

     1. Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n 152     34,981,235  

    2. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ 154   6,084,523,406  29,656,733,279  

    3. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 158 8 19,303,646,934  21,187,585,276  

B. Tµi s¶n  dµi h¹n (200=220+260) 200   1,005,814,298,318  884,456,490,319  

 I. Tµi s¶n cè ®Þnh 220   995,214,633,657  874,298,953,456  

    1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 221 9 833,052,709,888  118,708,404,591  

      - Nguyªn gi¸ 222   880,495,948,055  120,747,826,552  

      - Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ  223   (47,443,238,167) (2,039,421,961) 

    3. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang 230 10 152,121,724,870  755,590,548,865  

  II. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 260   10,599,664,661  10,157,536,863  

  1. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n 261 11 10,599,664,661  10,157,536,863  

Tæng céng tµi s¶n (270=100+200) 270   2,670,013,372,008  1,573,183,302,625  
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 (Tiếp theo) 

Nguån vèn 
M· 

sè 

ThuyÕ

t minh 
Năm 2010 Năm 2009 

A. Nî ph¶i tr¶  (300=310+330) 300   2,175,038,469,750 1,217,596,984,230 

  I. Nî ng¾n h¹n 310   1,636,862,512,049 709,074,830,530 

    1. Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 12 1,335,180,072,044 462,992,188,690 

    2. Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 312   262,382,984,373 192,698,121,845 

    3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ 
n­íc 314 13 13,045,538,136 1,526,342,761 

    4. Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 315   3,533,735,829 3,308,251,740 

    6. Chi phÝ ph¶i tr¶ 316   10,025,752,754 2,034,446 

    9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319   6,881,952,067 48,547,891,048 

  II. Nî dµi h¹n 330   538,175,957,701 508,522,153,700 

    1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c 333 14 
 

508,522,153,700 

    2. Vay vµ nî dµi h¹n   14 538,175,957,701 
 

B. Vèn chñ së h÷u ( 

400=410+430) 400   
494,974,902,258 355,586,318,395 

  I. Vèn chñ së h÷u 410   494,889,284,592 355,500,700,729 

    1. Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u 411 15 439,937,573,077 318,749,130,700 

    2. ThÆng d­ vèn cæ phÇn 412 15 31,299,736,623 18,963,000,000 

    3. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n 
phèi 420 15 23,651,974,892 17,788,570,029 

  II. Nguån kinh phÝ, quü kh¸c 430   85,617,666 85,617,666 

    1. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh 
TSC§ 433   

85,617,666 85,617,666 

Tæng céng nguån vèn 

(440=300+400) 440   
2,670,013,372,008 1,573,183,302,625 
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Công ty Cổ phần Luyện thép Sông Đà     

Khu Công nghiệp Đông Nam Cầu Kiền,Thủy Nguyên   Báo cáo tài chính 

Thành phố Hải Phòng,CHXHCN Việt Nam  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

MÉu sè B 02-DN 

§¬n vÞ: VN§ 

ST

T 
ChØ tiªu 

M·  

sè 

ThuyÕ

t  

minh 

N¨m 2010 N¨m 2009 

1 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 16 1,938,325,882,862 1,402,678,985,661 

2 C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 16 10,500,165,000 5,345,480,828 

3 
Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô 

10 
 

1,927,825,717,862 1,397,333,504,832 

4 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 17 1,743,956,550,736 1,248,948,716,530 

5 
Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch 
vô 

10 
 

183,869,167,126 148,384,788,302 

6 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 18 3,878,035,562 2,214,920,417 

7 Chi phÝ tµi chÝnh 22 19 150,138,954,901 114,134,828,367 

  trong ®ã chi phÝ l·i vay 23 
 

148,233,277,847 92,346,166,179 

8 Chi phÝ b¸n hµng 24 
 

999,495,545 763,640,046 

9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 
 

14,682,035,938 12,836,143,155 

10 Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 
 

21,926,716,304 22,865,097,152 

11 Thu nhËp kh¸c 31 
 

1,950,443,772 1,009,188,841 

12 Chi phÝ kh¸c 32 
 

225,185,184 156,192,621 

13 Lîi nhuËn kh¸c 40 
 

1,725,258,588 852,996,220 

14 Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ 50 
 

23,651,974,892 23,718,093,372 

15 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 51 
 

5,912,993,723 5,929,523,343 

16 Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 60 
 

17,738,981,169 17,788,570,029 
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